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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. THÀNH ĐÔNG. 11 vạn câu hỏi vì sao? / Sưu tầm, biên soạn: Thành Đông, Hồng 

Sâm. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2018. - 460tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những câu hỏi đáp về kiến thức phổ thông thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau 

về lịch sử loài người, hiện tượng vật lí và hoá học, về sinh vật, địa danh, phong tục, tập 

quán, thể thao... 

+ Môn loại: 001 / M558M 

- Phòng Mượn: MH 9867 
 

2/. Cẩm nang Scrum : Làm chủ phương pháp năng suất và sáng tạo gấp đôi / Dương 

Trọng Tấn, Nguyễn Việt Khoa, Phạm Anh Đới, Nguyễn Khắc Nhật. - H. : Thế giới, 2018. 

- 263tr.; 19x24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử ra đời và phát triển của phương thức tổ chức công việc 

và quản trị dự án hiệu quả bậc nhất hiện nay - khung làm việc phát triển phần mềm Scrum. 

Hướng dẫn vận hành Scrum nhằm giúp bạn tiếp cận tư duy và phương pháp tổ chức công 

việc kiểu mới có tính sáng tạo, có khả năng thích nghi cao với biến động, gia tăng được 

sức mạnh cạnh tranh bền vững. 

+ Môn loại: 005.1 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 55982 
 

3/. LEVY, STEVEN. Hacker lược sử = Hackers : Chiến công của những kẻ mê máy 

tính thông minh và lập dị thời kỳ đầu của cuộc cách mạng máy tính / Steven Levy; Phan 

Anh Vũ dịch. - H. : Công thương, 2018. - 648tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp những thông tin chi tiết về lịch sử hình thành và những chặng 

đường phát triển của Văn hoá và Đạo đức hacker. 

+ Môn loại: 005.8 / H102L 

- Phòng Đọc: DL 17495 

- Phòng Mượn: MD 9084 
 

4/. MITNICK, KEVIN. Nghệ thuật ẩn mình : Bảo mật cá nhân trong kỷ nguyên dữ 

liệu lớn / Kevin Mitnick, Robert Vamosi; Thu Giang dịch. - H. : Công thương, 2018. - 

340tr.; 24cm. - (An toàn thông tin trong kỷ nguyên số) 

Tóm tắt: Tác giả cuốn sách sẽ cho chúng ta biết về "nghệ thuật tàng hình", giúp 

chúng ta có nhận thức rõ hơn và có biện pháp bảo vệ cho mình và cho người thân trên thế 

giới tưởng ảo mà rất thực gọi là Internet này bằng những thủ thuật, những cách thức để 

bảo vệ thông tin cá nhân khi hoạt động trên mạng Internet. 

+ Môn loại: 005.8 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 17494 

- Phòng Mượn: MD 9082-9083 

 

5/. DAVID, JOHN P.. Tuyệt chiêu phòng chống rắc rối trên mạng cho doanh nghiệp 

= How to protect or destroy your reputation online / John P. David; Quế Chi dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2018. - 387tr.; 21cm. - (Tủ sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Sách đề cập tới các trò tấn công trên mạng và cách xây dựng "bức tường 

lửa" để bảo vệ hình ảnh cá nhân cũng như hình ảnh doanh nghiệp của bạn. Đồng thời, đưa  
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ra các phương án mà bạn có thể áp dụng khi phải đối mặt với những vấn đề trên mạng. 

+ Môn loại: 005.8 / T527CH 

- Phòng Đọc: DV 55766 

- Phòng Mượn: MD 9157-9158 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

6/. RUSSELL, BERTRAND. Chinh phục hạnh phúc / Bertrand Russell; Nguyễn Hiến 

Lê dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 247tr.; 21cm. - (Tủ sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Phân tích các nguyên nhân và nghiên cứu bản chất của hạnh phúc và bất 

hạnh của mỗi con người.; một số lời giải đáp để giảm bớt và ngăn cản những nỗi bất hạnh, 

bảo vệ hạnh phúc trong đời. 

+ Môn loại: 152.4 / CH312PH 

- Phòng Đọc: DV 55610 

- Phòng Mượn: MH 10016 
 

7/. GILBERT, IAN. Học như siêu nhân, tư duy như quái kiệt : Để có bộ não của thế 

kỷ XXI / Ian Gilbert; Diễm Ly dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2018. - 206tr. : Bảng; 21cm. - (Tủ sách Kỹ năng sống) 

Nguyên tác: Learn like a superhero, think like a supervillan 

Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp học tập, rèn luyện tư duy, rèn luyện trí nhớ giúp 

học nhanh hơn, nhớ lâu hơn. 

+ Môn loại: 153.1 / H419NH 

- Phòng Đọc: DV 55894 

- Phòng Mượn: MH 9984-9985 
 

8/. HORSLEY, KEVIN. Trí nhớ không giới hạn = Unlimited memory : How to use 

advanced learning strategies to learn faster, remember more and be more productive : Cách 

sử dụng chiến lược tiên tiến để học nhanh hơn, nhớ nhiều hơn, làm việc năng suất hơn / 

Kevin Horsley; Lê Liên Hương dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 202tr.; 18cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp bạn có những kỹ năng cần thiết để luyện tập cho 

bộ não khả năng lưu giữ và ghi nhớ; từ đó, giúp bạn cải thiệu khả năng chú ý, tập trung và 

đem đến thành công trong công việc. 

+ Môn loại: 153.1 / TR300NH 

- Phòng Đọc: DV 55972 

- Phòng Mượn: MH 10036-10037 
 

9/. KURTZ, ADAM J.. Sáng tạo vô biên, phải điên mới chất! / Adam J. Kurtz; Kiều 

Trân dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 132tr.; 14 x 14cm 

Tên sách tiếng Anh: Things are what you make of them 

Tóm tắt: Sách như một lời nhắc nhở, giúp bạn nhớ lại mọi thứ bản thân biết rõ nhưng 

đã vô tình lãng quên; đồng thời tạo ra cú hích nho nhỏ động viên cho những ai đang chuẩn 

bị bắt đầu hành trình sáng tạo, hoặc đang cố gắng vững bước trên hành trình sáng tạo của 

riêng mình. 

+ Môn loại: 153.3 / S106T 

- Phòng Đọc: DN 3182 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2019                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

3 
 

- Phòng Mượn: MH 10061-10062 

 

10/. SCHUSTER, STEVEN. Tư duy hệ thống = The art of thinking in systems / 

Steven Schuster; Diệp Ngô dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 163tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra cách để thay đổi tư duy, nhận biết rõ hơn những thứ đang ảnh hưởng 

tới cuộc sống của bạn, giải quyết khó khăn với những vấn đề phức tạp nhất và tạo những 

thay đổi tích cực. 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 55870 

- Phòng Mượn: MH 9929-9930 
 

11/. SLOMAN, STEVEN. Ảo tưởng kiến thức : Bạn có thông minh như bạn nghĩ? : 

The knowledge illusion : Why we never think alone / Steven Sloman, Philip Fernbach ; 

Nguyễn Phượng Linh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 347tr.; 21cm 

Tóm tắt: Lý giải những nhận thức về tư duy và phương pháp tư duy giúp chúng ta 

nhận ra giới hạn sự hiểu biết của bản thân và nhân loại, xoá tan mọi ảo tưởng, thúc đẩy 

bạn tìm kiếm được sự trợ giúp từ tri thức của cả cộng đồng, lấp đầy khoảng trống tri thức 

cá nhân đi đến thành công. 

+ Môn loại: 153.4 / A108T 

- Phòng Đọc: DV 55897 

- Phòng Mượn: MH 10006-10007 
 

12/. TAKASHI TORIHARA. Kỹ năng tư duy hiệu quả trong công việc / Takashi 

Torihara; Thuỷ Đinh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 202tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 33 thói quen trong công việc, dựa trên cơ chế tư duy của những 

người "làm việc nhanh và hiệu quả cao", bạn có thể dễ dàng hiểu và ngay lập tức áp dụng 

được những thói quen này để cải thiện tốc độ và chất lượng trong công việc. 

+ Môn loại: 153.4 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 55989 

- Phòng Mượn: MH 10040-10041 
 

13/. BUZAN, TONY. Lập bản đồ tư duy siêu tốc = Mind map mastery / Tony Buzan; 

Nguyễn Nhiên dịch. - H. : Lao động, 2018. - 255tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về bản đồ tư duy. Trình bày cách lập một bản đồ tư duy. Nêu lên 

các tác dụng của bản đồ tư duy đối với cuộc sống của mỗi cá nhân. 

+ Môn loại: 153.4 / L123B 

- Phòng Đọc: DV 55871 

- Phòng Mượn: MH 9931-9932 
 

14/. HARRIS, MARJORY. Lộ trình sức mạnh cá nhân = The personal power 

roadmap: The ultimate 7 step system to effectively solve problems, make decisions and 

reach your goal : Quy tắc 7 bước giúp bạn giải quyết vấn đề, ra quyết định & đạt mục tiêu 

một cách hiệu quả / Marjory Harris; Thanh Nguyệt dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 237tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp chúng ta ra quyết định, giải quyết vấn đề, đặt mục tiêu và lập kế hoạch 

chỉ ra cách khám phá và sử dụng 3 kỹ năng thiết yếu bạn sẵn có: tưởng tượng, nhận thức  
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và có động lực - để đưa bạn đến đích mong muốn. 

+ Môn loại: 153.4 / L450TR 

- Phòng Đọc: DV 55852 

- Phòng Mượn: MH 9882-9883 
 

15/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Luyện lý trí / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 2018. - 

246tr.; 19cm 

Tóm tắt: Lí luận về các sự việc theo lôgíc dựa vào sự thực và kinh nghiệm. Một số 

qui tắc và phương pháp rèn luyện sự phán đoán, óc suy luận khi nhìn nhận một sự vật sự 

việc. 

+ Môn loại: 153.4 / L527L 

- Phòng Đọc: DV 55612 

- Phòng Mượn: MH 10019-10020 

 

16/. PREEZ, TREMAINE DU. Nghĩ thoáng làm khôn ngoan : Cẩm nang giúp nâng 

cao hiệu quả làm việc / Tremaine du Preez; Huỳnh Hiếu Thuận dịch. - H. : Thế giới, 2018. 

- 266tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Successful skill - think smart, work smarter 

Tóm tắt: Cung cấp những công cụ, ý tưởng vào cuộc sống hàng ngày, chỉ dẫn giúp 

bạn cải thiện kỹ năng tư duy và ra quyết định nhằm giải quyết vấn đề, hướng tới thành 

công trong mọi lãnh vực, vị trí với lối tư duy và làm việc thông minh hơn. 

+ Môn loại: 153.4 / NGH300TH 

- Phòng Đọc: DV 55887 

- Phòng Mượn: MH 9966-9967 
 

17/. KIM OANH. Nhìn thấu lòng người / Kim Oanh biên soạn. - H. : Hồng Đức, 

2018. - 30tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu tâm lý con người, những khó khăn trong việc nhận biết, nhìn thấu 

lòng người; đồng thời nêu lên cách khắc phục trở ngại trong quan hệ đối nhân xử thế, nhận 

biết lòng, thu phục nhân tâm và thành công như ý. 

+ Môn loại: 153.6 / NH311TH 

- Phòng Đọc: DV 55867 

- Phòng Mượn: MH 9923-9924 

 

18/. EUN YOUNG OH. Áp lực của trẻ / Eun Young Oh; Hồ Tiến Huân dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 239tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những cách nhìn toàn diện và đúng đắn về tâm lý trẻ, từ đó hướng 

dẫn con cách giải toả áp lực và phát triển tâm sinh lý lành mạnh. 

+ Môn loại: 155.4 / A109L 

- Phòng Đọc: DV 55885 

- Phòng Mượn: MH 9962-9963 
 

19/. GARI. Trưởng thành lấy đi điều gì? / Gari. - H. : Thế giới, 2018. - 244tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những cảm xúc của Gari khi cô đang bước đi trên chặng đường tuổi 

22 nhưng lại có nhiều trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, tình yêu, con người và Gari cũng 
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từng vấp ngã, thất bại, hoang mang, tự ti nhưng rồi cô tự nhận ra vấn đề của mình, tự tìm 

cách đứng dậy và vượt qua để trưởng thành hơn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 155.5 / TR561TH 

- Phòng Đọc: DV 55884 

- Phòng Mượn: MH 9960-9961 
 

20/. COVER, DAVID M. R.. 7 thói quen cản bước thành công / David M. R. Cover, 

Stephan M. Mardyks; Trương Minh Thiện dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 

346tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Trap tales 

Tóm tắt: Chỉ cho bạn phương pháp phòng tránh những cạm bẫy cuộc đời, giúp bạn 

thay đổi thái độ và hành động để thoát khỏi cạm bẫy trong trường hợp bạn phạm sai lầm 

để có được thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / B112TH 

- Phòng Đọc: DV 55875 

- Phòng Mượn: MH 9939 
 

21/. ĐỖ BẰNG TRÌNH. 20 tuổi quyết định cuộc đời một người đàn ông / Đỗ Bằng 

Trình; Phạm Thanh Hương biên dịch. - H. : Lao động, 2018. - 252tr. : Bảng, ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kinh nghiệm, phương pháp và nhận thức sớm các vấn đề 

hiện thực nhằm quyết định cuộc đời người đàn ông ở tuổi 20 như định hướng tương lai, 

lựa chọn quyết định cuộc đời, công việc, sự nghiệp, tiền bạc... để trở thành một người đàn 

ông thành công. 

+ Môn loại: 158 / H103M 

- Phòng Đọc: DV 55851 

- Phòng Mượn: MH 9880-9881 

 

22/. HYATT, MICHAEL. Kế hoạch 5 bước để đạt được mục tiêu = Your best year 

ever : A five-step plan for achieving your most important goals / Michael Hyatt; Nyx Tran 

dịch. - H. : Lao động, 2018. - 387tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu kế hoạch 5 bước để đạt được mục tiêu, thành công trong công 

việc, cuộc sống qua những câu chuyện đời thực hấp dẫn và thuyết phục. 

+ Môn loại: 158 / K250H 

- Phòng Đọc: DV 55702 

- Phòng Mượn: MA 20397 
 

23/. ALLAN, SCOTT. Làm chủ vận mệnh của bạn : Xây dựng tầm nhìn tương lai, 

Xây dựng các thói quen tốt giúp bạn có được sự giàu có và một sức khoẻ tốt, Khám phá 

những điều tuyệt vời bên trong bạn / Scott Allan; Nguyễn Đức Hoà dịch. - H. : Phụ nữ, 

2018. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đem đến cách thức tốt nhất để giúp khám phá bạn là ai và bạn có 

những gì. Sách giúp bạn khám phá những điều tuyệt vời bên trong bản thân bạn. Bạn sẽ 

được học cách chịu trách nhiệm và hướng các hành động của bạn để phục vụ cho bạn chứ 

không phải chống lại bạn. 

+ Môn loại: 158 / L104CH 
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- Phòng Đọc: DV 55858 

- Phòng Mượn: MH 9897-9898 
 

24/. RINGER, ROBERT. Những thói quen đáng giá hàng triệu đôla : 10 bước đơn  

giản để có được những gì bạn muốn / Robert Ringer; Nguyễn Thị Hằng dịch. - Tái bản lần  

2. - H. : Hồng Đức, 2018. - 246tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này đề cập đến những thói quen dẫn tới các kết quả tích cực mà 

mọi người đều có thể đạt được, nói một cách đơn giản là những thói quen này dẫn đến 

thành công. 

+ Môn loại: 158 / NH556TH 

- Phòng Đọc: DV 55862 

- Phòng Mượn: MH 9913-9914 
 

25/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Tương lai trong tay ta / Nguyễn Hiến Lê. - H : Hồng Đức, 

2018. - 345tr.; 19cm 

Tóm tắt: Nêu những quan điểm cá nhân về một số nguyên tắc quan trọng bước vào 

đời sống của mỗi con người như: Sức khoẻ, việc làm, nghỉ ngơi, tiêu tiền, tu tâm luyện trí, 

hôn nhân, tuổi già... và tâm lý của con người qua từng giai đoạn cùng những vấn đề tự điều 

chỉnh trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / T561L 

- Phòng Đọc: DV 55609 

- Phòng Mượn: MH 10022-10023 
 

26/. ENNEVER, W. J.. Con đường lập thân : Ý chí vững vàng để thành công / W. J. 

Ennever; Nguyễn Hiến Lê dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 268tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra phương pháp và các bài tập rèn luyện về tình cảm, trí tuệ và nghị 

lực giúp bạn tự lập thân và thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / C430Đ 

- Phòng Đọc: DV 55608 

- Phòng Mượn: MH 10024-10025 
 

27/. MY HOLLAND. Hạnh phúc là lối ta đi = Happiness is the way / My Holland; 

Biên dịch: Trung Uyên, Trung Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những giải đáp về hạnh phúc, hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích 

thực và bí quyết sống hạnh phúc và cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện với những gì mình 

đang có. 

+ Môn loại: 158.1 / H107PH 

- Phòng Đọc: DV 55898 

- Phòng Mượn: MH 10008-10009 
 

28/. MORIN, AMY. 13 điều người có tinh thần thép không làm = 13 things mentally 

strong people don't do : Nhận diện và đánh bại những thói quen xấu đang kìm hãm bạn / 

Amy Morin; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 359tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Chỉ ra 13 thói quen, quan điểm sống tiêu cực kìm hãm sự phát triển của mỗi 

cá nhân như: Than thân trách phận, để cho người khác định đoạt đời mình, ngại thay đổi, 

cố kiểm soát những gì nằm ngoài khả năng... giúp mọi người nhận diện, tránh được cạm 

bẫy và tập trung phát huy những điểm mạnh, hoàn thiện bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / M558B 

- Phòng Đọc: DV 55863 

- Phòng Mượn: MH 9915-9916 

 

29/. HUNG PHAM. Nghệ thuật kiên trì : Hạn chế tiêu cực trì trệ để đạt mục tiêu dài 

hạn / Hung Pham; Thu Hương dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 114tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The art of mental toughness: Build grit, destroy negativity, and 

develop the resilience to achieve long term goals 

Tóm tắt: Trình bày những trải nghiệm cá nhân, xoá bỏ những niềm tin giới hạn đang 

ngăn cản bạn được thành công, giúp bạn lên kế hoạch đưa ra ra những mục tiêu từ trong 

suy nghĩ vào cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 55896 

- Phòng Mượn: MH 9995-9996 
 

30/. LÂM NGỮ ĐƯỜNG. Sống đẹp : Nghệ thuật sống trọn vẹn / Lâm Ngữ Đường; 

Nguyễn Hiến Lê lược dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 428tr.; 21cm 

Tên thật tác giả : Lin Yutang 

Tóm tắt: Những chia sẻ về tư tưởng và triết lí sống của tác giả với những nhận thức, 

quan niệm về nhân loại, di sản động vật tính, những lạc thú ở đời, những hưởng thụ ở đời, 

hưởng thụ thiên nhiên và hưởng thụ văn hoá. 

+ Môn loại: 158.1 / S455Đ 

- Phòng Đọc: DV 55611 

- Phòng Mượn: MH 10021 
 

31/. HUXLEY, LAURA ARCHERA. Xây dựng hạnh phúc : Bí quyết tạo hạnh phúc 

cho mình và cho người khác / Laura Archera Huxley; Nguyễn Hiến Lê dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2018. - 367tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra các giá trị giúp bạn: Tự tìm hiểu bản thân mình, nhận 

thức rõ bản thân mình và thay đổi bản thân từ năng lượng tiêu cực sang năng lực tích cực. 

+ Môn loại: 158.1 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 55619 

- Phòng Mượn: MH 10017-10018 
 

32/. HOÀNG VĂN TUẤN. Tài ăn nói của người đàn ông / Hoàng Văn Tuấn. - Tái 

bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2018. - 260tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bao gồm những bí quyết trong nghệ thuật ứng xử và giao tiếp xã hội mà 

người đàn ông cần có như: Tài ăn nói, cách nói chuyện với phái nữ, hấp dẫn phái nữ, tài  

ăn nói vợ chồng... 

+ Môn loại: 158.2081 / T103Ă 

- Phòng Đọc: DV 55872 
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- Phòng Mượn: MH 9933-9934 

 

33/. LOMENICK, BRAD. Tài lãnh đạo 3K : Khát khao, khiêm nhường, không quản 

ngại = H3 leadership: be humble, stay hungry, always hustle / Brad Lomenick; Lê Phước 

Thành Luân dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 235tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của tác giả nhằm giúp đỡ mọi người gây 

dựng nền tảng cho khả năng lãnh đạo bằng cách tập trung vào những thói quen chủ chốt 

như: Khiêm nhường, khát khao, không quản ngại, giúp bạn cách trở thành một nhà lãnh 

đạo tốt hơn và mạnh mẽ hơn. 

+ Môn loại: 158 / T103L 

- Phòng Đọc: DV 55864 

- Phòng Mượn: MH 9917-9918 
 

34/. FISHER, ROGER. Thương lượng không nhân nhượng : Bí quyết giành lợi thế 

trong mọi cuộc đàm phán / Roger Fisher, William Ury; Nguyễn Cảnh Bình dịch. - H. : Thế 

giới, 2018. - 315tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Getting to yes: Negotiating agreement without giving in 

Tóm tắt: Cung cấp một phương pháp đàm phán phổ biến, để đàm phán các tranh 

chấp cá nhân và chuyên nghiệp mà không bị tức giận hoặc yếu thế. 

+ Môn loại: 158 / TH561L 

- Phòng Đọc: DV 55873 

- Phòng Mượn: MH 9935-9936 
 

35/. MOLINSKY, ANDY. Vượt khỏi giới hạn : Tăng cường tự tin, đối mặt thách thức 

/ Andy Molinsky; Nguyễn Ngọc Hân dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 236tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những thách thức phải đối mặt khi vượt ra ngoài vùng an toàn của 

bản thân; cách thức để vượt ra khỏi vùng an toàn; chế độ rèn luyện có thể áp dụng để duy 

trì hành vi mới tích cực giúp bạn có được sự dũng cảm và tăng cường khả năng điều chỉnh 

hành vi, vươn xa tầm tay và đạt được thành công. 

+ Môn loại: 158.7 / V563KH 

- Phòng Đọc: DV 55888 

- Phòng Mượn: MH 9968-9969 
 

36/. PRIEST, GRAHAM. Logic học - Dẫn luận ngắn = Logic: A very short 

introduction / Graham Priest ; Nguyễn Văn Sướng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 204tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những dẫn luận thú vị và hấp dẫn về những khái niệm cơ bản của 

logic học: tính giá trị hiệu lực, các hàm chân trị, tên gọi và lượng từ, các miêu tả và hiện 

hữu, tự - quy chiếu, tính tất yếu và tính khả hữu, tương lai và quá khứ, đồng nhất và biến 

đổi, tính mơ hồ... 

+ Môn loại: 160 / L427H 

- Phòng Đọc: DV 55874 

- Phòng Mượn: MH 9937-9938 
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37/. PHAN KHÔI. Ảnh hưởng Khổng giáo ở nước ta / Phan Khôi; Lại Nguyên Ân 

Sưu tầm, biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 

412tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết nhận định, nghiên cứu của tác giả về Khổng giáo và ảnh 

hưởng của Khổng giáo đến Việt Nam thế kỉ 20: bàn về sự thay đổi của học thuật nước 

Nam cùng phương pháp cải lương hiện thời, học thuyết về đạo đức của Khổng Phu Tử, 

luận về khí tiết, tư tưởng của Tây phương và Đông phương... 

+ Môn loại: 181 / A107H 

- Phòng Đọc: DL 17483 

- Phòng Mượn: MH 9868 
 

38/. THÍCH THIÊN ÂN. Lịch sử tư tưởng Nhật Bản : Phật giáo - Nho giáo - Thần 

đạo / Thích Thiên Ân. - H. : Hồng Đức, 2018. - 352tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nói về quốc gia Nhật Bản thời cổ đại, về tư tưởng truyền thống của 

Nhật Bản, về tôn giáo và tư tưởng Nhật Bản thời cận đại và hiện đại. 

+ Môn loại: 181 / L302S 

- Phòng Đọc: DV 55850 

- Phòng Mượn: MH 9878-9879 

200. TÔN GIÁO: 

39/. GRUN, ANSELM. 50 thiên thần của bạn = 50 Engel für das Jahr : Giải phóng 

bản thân khỏi buồn phiền và cô đơn / Anselm Grun; Phạm Sơn Tùng, Trần Cao Phương 

Diễm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 247tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gợi mở tâm hồn mỗi người, để rồi một lúc nào đó ta bất chợt ngạc 

nhiên với những thay đổi tích cực của bản thân mình, những thay đổi đã đến vào một thời 

điểm nào đó mà chính ta cũng không ngờ tới. 

+ Môn loại: 235 / N114M 

- Phòng Đọc: DV 55893 

- Phòng Mượn: MH 9980-9981 
 

40/. MAXWELL, JOHN C.. Tư duy tích cực quyết định thành công = The winning 

attitude: Your pathway to personal success / John C. Maxwell; Thanh Hà dịch. - H. : Thế 

giới, 2018. - 338tr.; 20cm 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện về thái độ đời sống hành đạo của Chúa Giê-

su giúp thay đổi thái độ và xây dựng một tâm lý vững vàng, vạch ra một kế hoạch chiến 

lược với những bài tập thực tiễn và những lời khuyên hữu ích mang đến thành công trong 

cuộc sống. 

+ Môn loại: 248.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 55653 

- Phòng Mượn: MA 20319-20320 

 

 

41/. TALEB, NASSIM NICHOLAS. Da thịt trong cuộc chơi : Những bất đối xứng 

ẩn trong cuộc sống hàng ngày / Nassim Nicholas Taleb; Lê Vũ Kỳ Nam dịch. - H. : Thế 

giới, 2018. - 342tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Skin in the game : Hidden asymmetries in dailly life 
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Tóm tắt: Gồm những bình luận mang tính phân tích và khoa học về tính bất định và 

độ tin cậy của tri thức, sự đối xứng trong các vấn đề liên quan đến con người như sự công 

bằng, công lý, trách nhiệm và quan hệ tương hỗ, việc chia sẻ thông tin trong các giao dịch, 

lý trí trong các hệ thống phức tạp và trong thế giới thực tế. 

+ Môn loại: 302 / D100TH 

- Phòng Đọc: DL 17445 

- Phòng Mượn: MA 20172-20173 

 

42/. SMITH, S. RENEE. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả / S. Renee Smith; Hàn Dương 

dịch. - H. : Lao động, 2018. - 231tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: 5 steps to assertiveness: How to communicate with confidence 

and get what you want 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức chung về phương thức và lý do cần thay đổi phương 

thức giao tiếp. Hướng dẫn các bước để giao tiếp quyết đoán, đạt được thành công: Xác 

định điểm bắt đầu, lắng nghe, giao tiếp không lời, tự tin lên tiếng, phản hồi trực tiếp. 

+ Môn loại: 302.2 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 55658 

- Phòng Mượn: MA 20328-20329 
 

43/. JOSEPH S. NYE. Tương lai của quyền lực = The future of power / Joseph S. 

Nye; Tâm Hiền dịch. - H. : Lao động, 2018. - 489tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày thảo luận về chủ đề nòng cốt: "Làm thế nào để Hoa kỳ vẫn giữ 

được ảnh hưởng tốt đẹp nơi công đồng thế giới trong thế kỷ XXI hiện nay?", vai trò của 

cá nhân, tổ chức tư nhân, tổ chức phi chính phủ... đang nắm giữ một vị thế quan trọng 

trong nền chính trị toàn cầu,.... 

+ Môn loại: 303.3 / T561L 

- Phòng Đọc: DV 55603 

- Phòng Mượn: MA 20256 
 

44/. DOURNES, JACQUES. Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jörai Đông 

Dương / Jacques Dournes; Nguyên Ngọc dịch. - H. : Tri thức, 02018. - 654tr.; 21cm. - (Tủ 

sách Tây Nguyên) 

Tên sách tiếng Pháp: Pötao, une théorie du pouvoir chez les Indochinois Jörai 

Tóm tắt: Nghiên cứu về vấn đề chính trị của người Giarai và Pötao của người Giarai 

cũng như sự vận hành của quyền lực giữa những tộc người khác nhau ở khu vực Tây 

Nguyên nói chung trong tất cả chiều sâu lịch sử-văn hoá của nó, và từ đó hành động đúng 

trên vùng đất và người này, ở bất cứ lĩnh vực nào, trong bất cứ thời gian và hoàn cảnh nào. 

+ Môn loại: 305.899 / P000M 

- Phòng Đọc: DV 55629 

 

45/. PHAN ĐĂNG. Những góc nhìn đời : Tôi thấy - nghe - và nghĩ / Phan Đăng. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 247tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả về đời sống văn 

hoá, xã hội hàng ngày; các bài phỏng vấn với nhà nghiên cứu nghệ thuật, nhà thơ, nhà 

khoa học, giáo dục về các vấn đề xã hội hiện nay. 
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+ Môn loại: 306.4 / NH556G 

- Phòng Đọc: DV 55684 

- Phòng Mượn: MA 20369-20370 
 

46/. NUONG CHERLY DAO. Chuyện hẹn hò Tây - Việt : Xin lỗi em đôi mắt màu 

hạnh nhân / Nuong Cheryl Dao. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 

2018. - 275tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cái nhìn tổng thể về cuộc sống của đàn ông nước ngoài tại Việt 

Nam, sự khác biệt về văn hoá khi hẹn hò; chia sẻ góc nhìn đa chiều, giúp các bạn gái Việt 

hiểu chính mình, hiểu đối tác và có sự lựa chọn phù hợp cho tình yêu, cuộc sống của mình. 

+ Môn loại: 306.73 / CH527H 

- Phòng Mượn: MA 20240-20241 
 

47/. CARNEGIE, DOROTHY. Giúp chồng thành công = How to help your husband 

get Adead / Dorothy Carnegie ; Nguyễn Hiến Lê dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 258tr.; 

21cm. - (Tủ sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Gồm những bí quyết nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình đồng thời giúp chồng 

thành công trong cuộc sống như: Giúp chồng định rõ mục đích trong đời, đưa ra những 

quy tắc căn bản để luyện tư cách của chồng, bốn cách giúp chồng, phải thích nghi với một 

tình thế mới, tránh những cạm bẫy, gây hạnh phúc cho chồng và làm cho chồng được nhiều 

người mến, tạo không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ và tinh thần cho chồng 

và cuối cùng chúng ta phải hết sức dễ thương 

+ Môn loại: 306.872 / GI-521CH 

- Phòng Đọc: DV 55606 

- Phòng Mượn: MA 20261-20262 
 

48/. KLEIN, GABE. Thành phố khởi nghiệp : Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo trong kinh doanh / Gabe Klein, David Vega-Barachowitz ; Trần Thanh 

Hương dịch. - H. : Công thương, 2018. - 386tr.; 15cm 

Tên sách tiếng Anh: Start - up city 

Tóm tắt: Hướng dẫn quy hoạch và cải tạo đô thị bằng cách kết hợp các kỹ năng và 

quy trình trong khu vực tư nhân nhằm xây dựng một phương thức quản lý và quản trị vững 

chắc cho thành phố hướng đến người dân dưới những hạn chế của chính quyền. 

+ Môn loại: 307.760973 / TH107PH 

- Phòng Đọc: DN 3180 

- Phòng Mượn: MA 20468 

330. KINH TẾ HỌC: 

49/. YERGIN, DANIEL. Những đỉnh cao chỉ huy = The commanding heights : Sách 

tham khảo / Daniel Yergin, Joseph Stanislaw; Phạm Quang Diệu dịch. - H. : Thế giới, 

2018. - 872tr.; 24cm 

Tóm tắt: Mô tả toàn diện và sâu sắc về quá trình chuyển đổi kinh tế trên toàn cầu, 

những thay đổi quan trọng của thế giới và chiến thắng của lực lượng thị trường, cuộc cách 

mạng trong tư duy kinh tế, những thách thức chủ yếu của thời đại ngày nay và tương lai 

đối với các chính sách của chính phủ và hoạt động của các công ty. 

+ Môn loại: 330.91 / NH556Đ 
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- Phòng Đọc: DL 17459 

 

50/. KIM RANDO. Chọn nghề bạn yêu, yêu nghề bạn chọn = Future: My job : 6 xu 

hướng nghề nghiệp trong tương lai & 5 cách tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân / 

Kim Rando; Hà Minh Thu dịch. - H. : Lao động xã hội, 2019. - 458tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách giúp các bạn trẻ mở ra một hướng đi mới trên bước đường hoạch định 

tương lai, giúp cho các nhà chính sách, doanh nhân, nhà giáo dục trong công cuộc xây 

dựng chiến lược phát triển thị trường việc làm. 

+ Môn loại: 331.702 / CH430NGH 

- Phòng Đọc: DL 17463 

- Phòng Mượn: MA 20193-20194 
 

51/. MALKIEL, BURTON G.. Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall : Chiến lược đã 

được kiểm nghiệm qua thời gian để đầu tư thành công / Burton G. Malkiel; Dịch: Thanh 

Huyền, Thư Trang. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2018. - 615tr. : Hình vẽ, bảng; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: A random walk down Wall street 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh 

vực đầu tư chứng khoán, mối quan hệ giữa thị giá và giá trị. Giới thiệu một số phương 

pháp đầu tư phổ biến; những lý thuyết đầu tư hiện đại; các bước cụ thể cho kế hoạch đầu 

tư. 

+ Môn loại: 332.6 / B557Đ 

- Phòng Đọc: DV 55678 

- Phòng Mượn: MA 20359 
 

52/. BOSTAPH, SAMUEL. Andrew Carnegie : Từ cậu bé nghèo khó trở thành ông 

vua thép của nền công nghiệp Mỹ / Samuel Bostaph; Trương Quế Anh dịch. - H. : Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 2018. - 354tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Andrew Carnegie một trong số các 

gương doanh nhân thành đạt của nước Mỹ. Ông không chỉ là một doanh nhân thành đạt đã 

tự phấn đấu xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, mà còn là một con người bác ái, đóng 

góp tài sản, tiền bạc cho sự phát triển của cộng đồng, của quê hương và nhân loại. 

+ Môn loại: 338.7092 / A105D 

- Phòng Đọc: DV 55677 

- Phòng Mượn: MA 20358 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 

53/. KENNEY, CHARLES. Mô hình lấy bệnh nhân làm trung tâm = Transforming 

health care : Từ phương thức Toyota đến cải thiện chất lượng sức khoẻ / Charles Kenney; 

Trần Khiêm Hùng dịch. - H. : Lao động, 2018. - 309tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đề cập tới một cuộc chuyển đổi tại một Trung tâm y tế Mỹ - Virginia 

Mason. Những thách thức Trung tâm y tế mà phải đối mặt khi áp dụng phương thức Toyota 

(áp dụng những nguyên tắc trong hệ thống sản xuất tinh gọn của Toyota vào việc quản lý 

ngành y tế), các bước cải tiến quy trình, chuẩn hoá công việc, xây dựng hệ thống cảnh báo 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2019                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

13 
 

an toàn bệnh nhân... nhằm chuyển đổi hệ thống, giảm thiểu sự lãng phí và trở thành cơ sở 

có chất lượng chăm sóc bệnh nhân tốt nhất nhờ mô hình lấy bệnh nhân làm trung tâm. 

+ Môn loại: 362.12 / M450H 

- Phòng Đọc: DL 17447 

- Phòng Mượn: MA 20175 
 

54/. Gián điệp mạng = The cuckoo's egg : Cuộc rượt đuổi ngoạn mục trong mê lộ 

máy tính / Clifford Stoll; Lê Vũ Kỳ Nam dịch. - H. : Công thương, 2018. - 511tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hành trình truy tìm tung tích một gián điệp người Đức đã từng đột nhập 

vào các mạng lưới máy tính quân sự và công nghiệp ở Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á tấn 

công và chiếm đoạt dữ liệu thông tin, gây thiệt hại cho người dùng; giúp người đọc có cái 

nhìn toàn diện về hacker và vấn đề an ninh mạng. 

+ Môn loại: 364.160973 / GI-105Đ 

- Phòng Đọc: DL 17477 

- Phòng Mượn: MA 20209 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
55/. Du học 0 đồng : Bí quyết chinh phục học bổng toàn phần / Trần Thị Ngọc Hoài, 

Hoàng Đức Long, Vĩnh Khang.... - H. : Thế giới, 2018. - 176tr.; 23cm. - (Tủ sách Trải 

nghiệm du học) 

Tóm tắt: Gồm các bài viết chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết chinh phục học bổng toàn 

phần như: Định hướng lựa chọn học bổng du học, chuẩn bị nộp giấy tờ để đạt hiệu quả và 

gây ấn tượng, thái độ săn học bổng, những điều cần biết về CV ứng tuyển học bổng.... Giới 

thiệu một số bài phỏng vấn những sinh viên đã đạt các loại học bổng chính phủ, học bổng 

toàn phần về nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. 

+ Môn loại: 370.116 / D500H 

- Phòng Đọc: DL 17465 

- Phòng Mượn: MA 20197-20198 
 

56/. HOÀI THANH. Trên đỉnh Namsan ngắm mặt trời : Cẩm nang du học Hàn Quốc 

/ Hoài Thanh. - H. : Thế giới, 2018. - 190tr.; 21cm. - (Tủ sách Trải nghiệm du học) 

Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm của tác giả về cuộc sống và học tập khi ở Hàn 

Quốc. Đồng thời, tác giả còn hệ thống các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm khi tìm hiểu, 

làm hồ sơ, hoàn tất thủ tục và chuẩn bị hành trang đi du học. 

+ Môn loại: 370.116 / TR254Đ 

- Phòng Đọc: DV 55696 

- Phòng Mượn: MA 20387 
 

57/. BÙI VÂN ANH. Du học Mỹ : Tất cả những điều bạn cần biết để giành học bổng 

Mỹ / Bùi Vân Anh, Phạm Minh Đức. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 307tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin và các chỉ dẫn chi tiết về lộ trình nộp đơn, chọn trường, 

chuẩn bị giấy tờ, tài chính, cách thức liên lạc với trường trong quá trình nộp đơn và những 

lời khuyên để có thể học tại các trường đại học Mỹ. 

+ Môn loại: 370.116 / D500H 

- Phòng Đọc: DV 55697 

- Phòng Mượn: MA 20388-20389 
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58/. NGUYỄN THUỴ PHƯƠNG. Giáo dục mới tại Việt Nam thập niên 1940 : Du 

khảo / Nguyễn Thuỵ Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 

2018. - 177tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về giáo dục Việt Nam những năm 1940, một nền giáo dục mới 

dành cho trẻ em Việt bằng tinh thần canh tân của một nhóm nam nữ trí thúc xuất thân từ 

phong trào hướng đạo. 

+ Môn loại: 370.9597 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DV 55704 

- Phòng Mượn: MA 20400-20401 
 

59/. AYMONIER, ETIENNE FRANCOIS. Chính sách giáo dục tại Nam Kỳ cuối thế 

kỷ 19 : Quốc ngữ hay Pháp - Á?. Trường học Nam Kỳ thời kỳ đầu Pháp thuộc / Etienne 

Francois Aymonier, Emile Roucoules ; Lại Như Bằng dịch, chú giải. - H. : Thế giới, 2018. 

- 253tr. : Bảng; 20cm 

Tóm tắt: Ghi lại những thông tri đọc trong hai Hội nghị Thuộc địa tổ chức tại Pais 

vào năm 1889 với những đề nghị nhằm biến người Việt thành người "Pháp-Á-Đông, và 

bài viết về chính sách giáo dục, thành quả của học chính tại Nam Kỳ từ lúc người Pháp đặt 

chân lên cho đến năm 1889. 

+ Môn loại: 370.95977 / CH312S 

- Phòng Đọc: DV 55705 

- Phòng Mượn: MA 20402-20403 
 

60/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Tự học để thành công / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 

2018. - 211tr.; 21cm 

Tóm tắt: Các phương pháp tự học; các phương pháp đọc sách để hiểu; tự học ngoại 

ngữ; các phương pháp tra cứu; tự viết và dịch sách ... 

+ Môn loại: 371.39 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 55615 

- Phòng Mượn: MA 20267-20268 
 

61/. SELINGO, JEFFREY J.. Những ngã rẽ nghề nghiệp : Những điều bạn trẻ cần 

biết về định vị sự nghiệp và cuộc sống trong thời đại 4.0 / Jeffrey J. Selingo; Nguyễn 

Huyền dịch. - H. : Lao động, 2018. - 412tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn người trẻ định vị bản thân và con đường sự nghiệp tương lai 

thông qua những dấu mốc từ tuổi thanh thiếu niên cho đến tuổi trưởng thành bao gồm: con 

đường đến đại học, trải nghiệm trong trường đại học và những năm đầu tiên sau khi tốt 

nghiệp. Liệt kê những kỹ năng mà ngày nay, các nhà tuyển dụng tìm kiếm; phác thảo cách 

thức các công ty sẽ tuyển dụng nhằm giúp các bạn trẻ sẵn sàng cho cuộc sống sau đại học. 

+ Môn loại: 378.1 / NH556NG 

- Phòng Đọc: DV 55676 

- Phòng Mượn: MA 20356-20357 
 

380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT: 

62/. MICHIAKI TANAKA. Đế chế Amazon & cuộc chiến thương mại toàn cầu /  

Michiaki Tanaka; Châu Phụng dịch. - H. : Lao động, 2018. - 255tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Phác hoạ bức tranh toàn cảnh về tình hình hiện tại cũng như phân tích hoạt 

động quản lý, lãnh đạo của Amazon. Từ đó, giúp bạn có thêm cái nhìn sâu sắc về cả ưu 

lẫn khuyết điểm của khuôn mẫu vận hành, cơ chế quản trị và chiến lược lớn mà CEO Jeff 

Bezos đã dành cho Amazon. Đồng thời, tác giả đã đưa ra nhiều dự báo về tương lai của 

Amazon nói riêng, lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ vũ trụ nói chung, cũng như 

bối cảnh kinh tế toàn cầu và những sự thay đổi khả kiến trong cuộc sống thường nhật của 

toàn nhân loại trước cơn bão mang tên Amazon. 

+ Môn loại: 381 / Đ250CH 

- Phòng Đọc: DV 55671 

- Phòng Mượn: MA 20349 
 

63/. ROSSMAN, JOHN. Phương thức Amazon = The Amazon way : 14 nguyên tắc 

lãnh đạo của một công ty đột phá bậc nhất thế giới / John Rossman; Vũ Khánh Thịnh dịch. 

- H. : Thế giới, 2018. - 227tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cho bạn đọc những trải nghiệm chân thực và những mẩu chuyện 

hài hước, phong cách điều hành lấy khách hàng làm trung tâm cùng 14 nguyên tắc lãnh 

đạo đã dẫn dắt và định hình các chiến lược kinh doanh cũng như văn hoá của Amazon. 

+ Môn loại: 381 / PH561TH 

- Phòng Đọc: DL 17443 

- Phòng Mượn: MA 20168-20169 

 

64/. THU THANH. Những năm tháng ấy cùng radio / Thu Thanh. - H. : Thế giới, 

2018. - 257tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Trần Thị Thu Thanh 

Tóm tắt: Kể về mối nhân duyên đến với nghề phát thanh viên của tác giả, chia sẻ 

những trải nghiệm có được cùng với đồng nghiệp, thính giả và những người yêu mến radio. 

+ Môn loại: 384.54092 / NH556N 

- Phòng Đọc: DV 55663 

- Phòng Mượn: MA 20336-20337 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 

65/. HUỲNH THU DUNG. Món ngon dặm đường đất nước / Huỳnh Thu Dung. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 130tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các món ăn ngon của Việt Nam: Cá lóc nướng trui, canh chua 

bông so đũa, ốc gạo Phú Đa, hủ tíu Sa Đéc, lẩu mắm Cần Thơ, bún nước lèo Châu Đốc... 

+ Môn loại: 394.109597 / M430NG 

- Phòng Đọc: DV 55585 

- Phòng Mượn: MA 20436-20437 
 

66/. TRẦN ĐỨC ANH SƠN. Trò chơi và thú tiêu khiển của người Huế / Trần Đức 

Anh Sơn. - H. : Dân trí, 2018. - 298tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin cơ bản về trò chơi và thú tiêu khiển mang tính 

cộng đồng, tính hội nhóm, tính cá nhân của người Huế. 

+ Môn loại: 394.30959749 / TR400CH 

- Phòng Đọc: DV 55633 
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67/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Gia Định - Sài Gòn : Hò, hát, lý, vè và diễn xướng lễ 

hội / Huỳnh Ngọc Trảng; Trương Ngọc Tường, Nguyễn Đại Phúc, ... cộng tác. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 440tr.; 24cm. - (Văn hoá Nam 

Bộ) 

Tóm tắt: Các hình thức diễn xướng trữ tình, bao gồm các thể loại dân ca, hò, hát, 

lý..; các hình thức diễn xướng tự sự dân gian bao gồm các lối nói vè vần, nói thơ, nói 

tuồng; các hình thức diễn xướng, nghi lễ, các hình thức múa lốt: múa Hẩu, múa Lân, múa 

Rồng,... 

+ Môn loại: 398.80959779 / GI-100Đ 

- Phòng Đọc: DL 17448 

- Phòng Mượn: MA 20176-20177 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

68/. ĐỖ NHUNG. Ngữ pháp tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy = Mind map English 

Grammar / Đỗ Nhung chủ biên; Thanh Hà. - H. : Hồng Đức, 2018. - 291tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các phương pháp ghi nhớ tối ưu hiệu quả; đột phá tư duy qua 

các sơ đồ mind map; kích thích sự phát triển não bộ trong quá trình học, giúp khơi dậy 

niềm đam mê học tiếng Anh. 

+ Môn loại: 425 / NG550PH 

- Phòng Đọc: DL 17478 

- Phòng Mượn: MB 7089-7090 

 

69/. Tự học nghe nói tiếng Anh cấp tốc / The Windy; Jenny Nguyễn chủ biên. - Tái 

bản lần thứ 5. - H. : Hồng Đức, 2018. - 434tr. : Hình vẽ; 21cm. - (Tủ sách giúp học tốt 

tiếng Anh) 

Tóm tắt: Gồm những câu hội thoại thông dụng trong cuộc sống hàng ngày được chia 

theo từng chủ đề cụ thể, giúp bạn đọc có thể tự học nghe - nói tiếng Anh một cách dễ dàng 

và đơn giản nhất. 

+ Môn loại: 428 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 55733 

- Phòng Mượn: MB 7117-7118 
 

70/. TRẦN VĂN CHÁNH. Toàn thư tự học chữ Hán = 漢字自学全書 : Văn ngôn - 

Phật thư - Bạch thoại - Thư pháp / Trần Văn Chánh, Lê Anh Minh. - Tái bản lần 5. - H. : 

Công ty Văn hoá Văn Lang, 2018. - 791tr. : 8tr. ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 228 bài học tự học tiếng Hán có phiên âm, dịch nghĩa, giải thích 

từ mới và ngữ pháp từ dễ đến khó và một số bài luyện thư pháp từ đơn giản đến nâng cao. 

+ Môn loại: 495.1 / T406TH 

- Phòng Đọc: DV 55732 

 

71/. LÊ HUY KHOA. Tuyển tập 5000 cấu trúc ngữ pháp - quán dụng ngữ - từ vựng 

tiếng Hàn / Lê Huy Khoa Kanata. - H. : Thế giới, 2018. - 367tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Lê Huy Khoa; Bút danh của tác giả: Lê Cát An Châu 

Tóm tắt: Giáo trình này được tổng hợp, cập nhật từ những bộ đề, tài liệu ôn thi, phục 

vụ cho tất cả các kỹ năng đọc hiểu, nghe và viết. Và đây chắc chắn tài liệu cần thiết nhất 

cho việc học tập và giảng dạy TOPIK. 
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+ Môn loại: 495.7 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 55742 

- Phòng Mượn: MB 7134 
 

72/. PHẠM THỊ SAO LY. Tự học giao tiếp tiếng Hàn thương mại / Phạm Thị Sao 

Ly chủ biên. - H. : Hồng Đức, 2018. - 93tr.; 21cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Hàn 

Tóm tắt: Sách chú trọng phần hội thoại các tình huống hay gặp trong giao dịch 

thương mại, trong công ty. Bên cạnh đó, sách còn cung cấp cho các bạn một lượng từ vựng 

thường dùng trong công ty, phần ngữ pháp được giải thích ngắn gọn, súc tích kèm theo ví 

dụ cụ thể. 

+ Môn loại: 495.7 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 55743 

- Phòng Mượn: MB 7135-7136 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

73/. TRẦN TIẾN TỰ. Giải bài tập Giải tích 12 : Biên soạn theo chương trình mới 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo / Trần Tiến Tự. - Tái bản - Chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 135tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

+ Môn loại: 515.0076 / GI-103B 

- Phòng Mượn: MC 5629 
 

74/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Einstein - Đời sống và tư tưởng / Nguyễn Hiến Lê. - H. : 

Hồng Đức, 2018. - 137tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn đọc học hỏi về cuộc đời của một thiên tài nhưng giản dị và 

thanh nhã vô cùng. 

+ Môn loại: 530.092 / E201Đ 

- Phòng Đọc: DV 55617 

- Phòng Mượn: MC 5633-5634 
 

75/. ĐOÀN LƯƠNG HƯNG. 789 phản ứng vô cơ thông dụng / Đoàn Lương Hưng, 

Đào Thị Hoàng Ly. - H. : Hồng Đức, 2018. - 217tr.; 21cm 

+ Môn loại: 546 / B112TR 

- Phòng Đọc: DV 55748 

- Phòng Mượn: MC 5639-5640 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
76/. STEINEKROHN, P. S.. Sống theo sở thích để sống lâu / P. S. Steinekrohn; 

Nguyễn Hiến Lê dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 333tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung quyển sách bàn về 2 phương diện lợi và hại của các vấn đề như 

vấn đề uống rượu, hút thuốc, thể thao, ăn nhiều quá, tâm trạng lo lắng, xúc động, vấn đề 

về đầu óc căng thẳng,.. 

+ Môn loại: 613 / S455TH 

- Phòng Đọc: DV 55613 

- Phòng Mượn: ME 7242-7243 
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77/. BREDESEN, DALE. Tạm biệt Alzheimer : Bước đầu ngăn ngừa và hồi phục 

chứng sa sút trí tuệ / Dale Bredesen; Trần Nguyễn Thanh Hương dịch. - The end of 

alzheimer's : Thế giới, 2019. - 335tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về phương pháp luận chẩn đoán và điều trị bệnh Alzheimer theo 

phương hướng loại bỏ các yếu tố nguy cơ, kết hợp với luyện tập thể dục và nhận thức, 

phục hồi tái tạo tế bào cũng như liên kết thần kinh. 

+ Môn loại: 616.8 / T104B 

- Phòng Đọc: DL 17497 

- Phòng Mượn: ME 7174 
 

620. KỸ THUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN: 

78/. ĐẶNG LƯƠNG MÔ. Hồi ức tuổi tám mươi : Hành trình từ điện tử đến vi mạch 

/ Đặng Lương Mô. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 375tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư, tiến sĩ Đặng Lương Mô từ khi 

đi học tại Nhật Bản, sự nghiệp nghiên cứu vi mạch, điện tử, hoạt động khoa học công nghệ 

tại Việt Nam... 

+ Môn loại: 621.381092 / H452Ư 

- Phòng Đọc: DV 55765 

- Phòng Mượn: MD 9156 
 

79/. CẨM TUYẾT. Các món kho - nướng / Cẩm Tuyết. - H. : Văn hoá - Thông tin, 

2015. - 63tr.; 21cm. - (Nấu ăn ngon) 

Tóm tắt: Hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu và cách thực hiện các món kho, nướng: 

nem nướng, bò nướng lá lốt, chả các Hà Nội, cá lóc kho tộ, bò kho... 

+ Môn loại: 641.5 / C101M 

- Phòng Mượn: MD 9104-9105 

 

80/. TRIỆU THỊ CHƠI. Nấu ăn gia đình : 30 thực đơn ngày thường, 52 món ăn ngày 

chủ nhật / Triệu Thị Chơi. - H. : Hồng Đức, 2018. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các thực đơn ngày thường và ngày chủ nhật giúp cho việc nấu 

ăn được nhanh, gọn, đơn giản, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo và cân đối dinh dưỡng: cá hồi 

nấu nấm, rau xào thập cẩm, canh bắp cải dồn thịt.... 

+ Môn loại: 641.5 / N125Ă 

- Phòng Đọc: DV 55764 

- Phòng Mượn: MD 9138-9139 
 

81/. CẨM TUYẾT. Nấu ăn hàng ngày / Cẩm Tuyết. - H. : Hồng Đức, 2018. - 238tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chuẩn bị vật liệu và cách chế biến các món chưng, hấp, 

món xào, món chiên, ram, món canh, món nấu, món kho, nướng và các món để tồn trữ. 

+ Môn loại: 641.5 / N125Ă 

- Phòng Mượn: MD 9122-9123 
 

82/. CẨM TUYẾT. Các món chay / Cẩm Tuyết. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 

63tr.; 21cm. - (Nấu ăn ngon) 
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Tóm tắt: Hướng dẫn cách chuẩn bị nguyên liệu và phương pháp chế biến những món 

ăn chay ngon từ rau đậu củ quả: canh cà chua - đậu hũ non, khoai tây kho nấm, cải thìa 

xào măng - ớt chua.... 

+ Môn loại: 641.5 / C101M 

- Phòng Mượn: MD 9118-9119 
 

83/. QUỲNH HƯƠNG. 50 thực đơn nấu ăn chay trong gia đình / Quỳnh Hương. - H. 

: Hồng Đức, 2017. - 191tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu và phương pháp chế biến những món ăn 

chay ngon. 

+ Môn loại: 641.5 / N114M 

- Phòng Mượn: MD 9136-9137 
 

84/. YANNY ĐẶNG. 30 công thức nấu ăn của Yanny - Món Nhật vị Việt / Yanny 

Đặng. - H. : Hồng Đức, 2016. - 63tr. : Ảnh; 21cm. - (30 công thức nấu ăn của Yanny) 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn ngon đãi khách theo kiểu Nhật 

Bản được biến tấu với nguyên liệu và gia vị Việt Nam để tạo ra nhiều món ăn mới, cho 

bữa ăn hàng ngày của cả nhà thêm hấp dẫn và ngon miệng. 

+ Môn loại: 641.5952 / B100M 

- Phòng Mượn: MD 9150-9151 

 

85/. TRIỆU THỊ CHƠI. Món ăn Việt Nam : Món ăn gia đình và đãi tiệc / Triệu Thị 

Chơi, Nguyễn Thị Phụng. - H. : Hồng Đức, 2018. - 254tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn cẩm nang vô cùng thiết thực này sẽ giúp bạn có thể tự tay chế biến 

những món ăn ngon, hấp dẫn, cho những người thân yêu của mình. 

+ Môn loại: 641.5 / M430Ă 

- Phòng Mượn: MD 9085-9086 
 

86/. ĐỖ KIM TRUNG. Kỹ thuật chế biến món ăn chay / Đỗ Kim Trung. - H. : Hồng 

Đức, 2018. - 189tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu cách chế biến một số món ăn chay đầy đủ dưỡng chất, phù 

hợp với thể trạng và khẩu vị của riêng từng người. 

+ Môn loại: 641.7 / K600TH 

- Phòng Mượn: MD 9134-9135 
 

87/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm 

Vân. - H. : Hồng Đức, 2018. - 21cm 

T.7. - 63tr. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn nguyên liệu, chế biến các món ăn chay đơn giản dễ 

làm. 

+ Môn loại: 641.7 / N114TR 

- Phòng Đọc: DV 55759 

- Phòng Mượn: MD 9124-9125 
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88/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm 

Vân. - H. : Hồng Đức, 2018. - 21cm 

T.8. - 63tr. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn nguyên liệu, chế biến các món ăn chay đơn giản dễ 

làm. 

+ Môn loại: 641.7 / N114TR 

- Phòng Đọc: DV 55760 

- Phòng Mượn: MD 9126-9127 
 

89/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm 

Vân. - H. : Hồng Đức, 2018. - 21cm 

T.9. - 63tr. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn nguyên liệu, chế biến các món ăn chay đơn giản dễ 

làm. 

+ Môn loại: 641.7 / N114TR 

- Phòng Đọc: DV 55761 

- Phòng Mượn: MD 9128-9129 
 

90/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm 

Vân. - H. : Hồng Đức, 2018. - 21cm 

T.10. - 63tr. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn nguyên liệu, chế biến các món ăn chay đơn giản dễ 

làm. 

+ Môn loại: 641.7 / N114TR 

- Phòng Đọc: DV 55762 

- Phòng Mượn: MD 9130-9131 

 

91/. ĐỖ KIM TRUNG. 30 món bún - lẩu / Đỗ Kim Trung. - H. : Hồng Đức, 2016. - 

62tr. : Ảnh màu; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu và cách chế biến một số món lẩu bún đặc sắc: Bún 

riêu cua ốc, bún thịt heo xào xả ớt, bún chả cá lăng nướng, bún thịt bò lăn mè nướng, bún 

thịt luộc mắm nêm. 

+ Môn loại: 641.8 / B100M 

- Phòng Mượn: MD 9142-9143 
 

92/. ĐỖ KIM TRUNG. 30 món bánh ngon / Đỗ Kim Trung. - H. : Hồng Đức, 2016. 

- 62tr. : Ảnh màu; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu và cách chế biến một số món bánh: Bánh sữa nhân 

kem, bánh tạc nhân dừa, bánh tạc nhân thơm, bánh trứng nướng, bánh bông lan bơ hạt 

điều... 

+ Môn loại: 641.8 / B100M 

- Phòng Mượn: MD 9140-9141 
 

93/. ĐỖ KIM TRUNG. 30 món ăn đặc sắc / Đỗ Kim Trung. - H. : Văn hoá Thông tin, 

2013. - 62tr. : Ảnh màu; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu và cách chế biến một số món ăn đặc sắc như: Cá lóc 

nhồi thịt, càng cua chiên xù, bồ câu nấu nấm hương, hải sản sốt chua ngọt, chả dùm lươn, 

hến trộn xoài xanh, gà xối mỡ, bành mì chiên tôm... 

+ Môn loại: 641.8 / B100M 

- Phòng Mượn: MD 9146-9147 
 

94/. CẨM TUYẾT. Các món chưng - hấp / Cẩm Tuyết. - H. : Văn hoá Thông tin, 

2013. - 63tr.; 21cm. - (Nấu ăn ngon) 

Tóm tắt: Hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu và cách thực hiện các món chưng, hấp: 

Gà hấp hành, Gà hấp rau răm, Gà chưng dừa, Gà hấp muối, Chả phổi, Tim heo chưng đậu 

đen, Khấu nhục... 

+ Môn loại: 641.8 / C101M 

- Phòng Mượn: MD 9110-9111 

 

95/. CẨM TUYẾT. Các món ăn chơi / Cẩm Tuyết. - H. : Hồng Đức, 2015. - 62tr. : 

Ảnh; 21cm. - (Nấu ăn ngon) 

Tóm tắt: Giới thiệu cách chế biến một số món ăn chơi thường dùng như: Chè khoai 

môn, chè củ năng hạt lựu, chè đậu xanh bột báng, chè đầu trắng, chè đậu ngự, chè bánh 

lọt, chè bà ba.... 

+ Môn loại: 641.8 / C101M 

- Phòng Mượn: MD 9114-9115 
 

96/. CẨM TUYẾT. Các món ăn nhẹ / Cẩm Tuyết. - H. : Hồng Đức, 2013. - 62tr. : 

Ảnh; 21cm. - (Nấu ăn ngon) 

Tóm tắt: Giới thiệu cách chế biến một số món ăn nhẹ thường dùng như: các món 

phở, bún, miến, cháo, lẩu... 

+ Môn loại: 641.8 / C101M 

- Phòng Mượn: MD 9112-9113 
 

97/. CẨM TUYẾT. Các món chiên - xào / Cẩm Tuyết. - H. : Văn hoá Thông tin, 

2013. - 63tr.; 21cm. - (Nấu ăn ngon) 

Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu, cách chế biến và trình bày món chiên-xào như: thăn 

heo chiên xù, ba chỉ chiên ngũ vị, giò heo rang muối, cật heo tam vị... 

+ Môn loại: 641.8 / C101M 

- Phòng Mượn: MD 9106-9107 
 

98/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. Các món điểm tâm / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. 

- H. : Phụ nữ, 2014. - 63tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách lựa chọn nguyên liệu, chế biến và trình bày các món điểm 

tâm như các món xôi, cơm, cháo, phở, hủ tiếu, mì, bún... 

+ Môn loại: 641.8 / C101M 

- Phòng Đọc: DV 55763 

- Phòng Mượn: MD 9132-9133 
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99/. CẨM TUYẾT. Gỏi, salad & các món khai vị / Cẩm Tuyết. - H. : Hồng Đức, 

2018. - 146tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp chọn nguyên liệu và cách chế biến một số món 

khai vị như: món súp, salad, nộm, gỏi... 

+ Môn loại: 641.8 / G428S 

- Phòng Mượn: MD 9120-9121 
 

100/. CẨM TUYẾT. Gỏi & món nguội / Cẩm Tuyết. - H. : Hồng Đức, 2018. - 62tr.; 

21cm. - (Nấu ăn ngon) 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu nguyên vật liệu cũng như cách thực hiện các món gỏi 

bao gồm gỏi hải sản, gỏi gà, gỏi sứa, gỏi hoa chuối, gỏi bò,... 

+ Môn loại: 641.8 / G428V 

- Phòng Mượn: MD 9108-9109 

 

101/. CẨM TUYẾT. Món ăn hàng ngày / Cẩm Tuyết. - H. : Văn hoá Thông tin, 2015. 

- 62tr. : Ảnh; 21cm. - (Nấu ăn ngon) 

Tóm tắt: Giới thiệu cách chế biến một số món ăn chơi thường dùng như: Bí xào tỏi, 

Cà bát hấp, rau củ xào tôm, Rau muống xào, Nấm rơm đúc trứng, Măng tươi xào thịt bò, 

Bò xào khoai tây.... 

+ Môn loại: 641.8 / M430Ă 

- Phòng Mượn: MD 9116-9117 
 

102/. MAI OANH. Món ngon đãi khách / Mai Oanh. - H. : Hồng Đức, 2016. - 63tr. : 

Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn ngon đãi khách: Thịt viên sốt cà, 

Bò bốp lá tía tô, Thịt heo bóp thính, Chả lá lốt thịt heo... 

+ Môn loại: 641.8 / M430NG 

- Phòng Mượn: MD 9148-9149 
 

103/. HÀ CHÂU. 120 món ăn ngon Việt Nam / Hà Châu. - Tái bản lần 2. - H. : Hồng 

Đức, 2016. - 157tr.; 18cm. - (Cẩm nang những món ăn ngon Việt Nam) 

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những công thức nấu ăn đơn giản, dễ làm, hợp khẩu vị 

của người Việt, giúp bạn tiết kiệm thời gian, có thêm nhiều giây phút hạnh phúc bên người 

thân yêu. 

+ Môn loại: 641.8 / M458TR 

- Phòng Mượn: MD 9161 
 

104/. QUỲNH HƯƠNG. Những món lẩu đặc sắc / Quỳnh Hương. - Tái bản có bổ 

sung, sửa chữa. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 134tr. : Ảnh màu; 21cm. - (Bếp việt) 

Tóm tắt: Sách giới thiệu đến các bạn 52 món lẩu, có những món quen thuộc và nhiều 

món được chế biến mới. Mong rằng những ý mới đó sẽ được hưởng ứng để tăng thêm 

niềm vui trong ẩm thực của từng gia đình. 

+ Môn loại: 641.8 / NH556M 

- Phòng Mượn: MD 9152-9153 
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106/. CẨM TUYẾT. Khéo tay làm bánh / Cẩm Tuyết. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. 

- 222tr. : Ảnh màu; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu công thức làm các loại bánh đơn giản như: Bánh bèo, bánh bột 

lọc, bánh xếp nhân tôm thịt, bánh xếp nước, bánh bò, bánh da lợn, bánh dừa nếp, bánh gấc, 

bánh phu thê, bánh đúc, bánh giò, bánh ít. 

+ Môn loại: 641.8 / KH205T 

- Phòng Mượn: MD 9102-9103 

 

107/. ĐỖ KIM TRUNG. Thực đơn cơm gia đình 3 món : Miền Bắc / Đỗ Kim Trung. 

- H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 62tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cách chuẩn bị nguyên liệu và kỹ thuật chế biến các món ăn bổ 

dưỡng dễ nấu theo thực đơn bữa cơm gia đình như: Đậu phụ kho thịt, sườn non rán giòn, 

thịt bò kho gừng, xu hào xào trứng.... 

+ Môn loại: 642 / TH552Đ 

- Phòng Mượn: MD 9144-9145 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH: 
108/. NHIÊU TUYẾT LỊ. Chậm lại cùng con thưởng thức thời thơ ấu / Nhiêu Tuyết 

Lị ; Hảo Kenzo dịch. - H. : Lao động, 2017. - 243tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Ghi chép lại 73 việc nhỏ mà cha mẹ có thể làm cùng con, là những lời 

khuyên ân cần, nhẹ nhàng cho các bậc phụ huynh cùng con cái vun đắp tình cảm. 

+ Môn loại: 649 / CH120L 

- Phòng Đọc: DV 55784 

- Phòng Mượn: ME 7205-7206 
 

109/. MEDINA, JOHN. Luật trí não dành cho trẻ : Não trẻ hoạt động như thế nào và 

cách phát triển trí thông minh, cảm xúc cho trẻ từ 0 - 5 tuổi / John Medina; Nguyễn Kim 

Diệu dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 484tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Brain rules for baby 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết về cách phát triển trí thông minh và cảm xúc cho 

trẻ ở độ tuổi từ 0-5. Làm sáng tỏ cách não bộ của trẻ phát triển như thế nào và cách để có 

thể đạt tới sự phát triển toàn diện cho trẻ. 

+ Môn loại: 649.1 / L504TR 

- Phòng Đọc: DV 55804 

- Phòng Mượn: ME 7244-7245 
 

110/. NGUYỄN THỊ NGỌC MINH. Nuôi dưỡng một người đọc tí hon : Làm thế nào 

xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ trong gia đình ? / Nguyễn Thị Ngọc Minh. - H. : Thế 

giới, 2018. - 282tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ cho cho các bậc cha mẹ về cách xây dựng thói quen đọc sách cho 

trẻ trong gia đình: Nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho con; chọn sách và đọc sách cùng con; 

phát hiện và nuôi dưỡng tiềm năng qua đọc sách; cách đọc mỗi cuốn sách; đọc mà chơi, 

chơi mà đọc. 

+ Môn loại: 649 / N515D 

- Phòng Đọc: DV 55805 

- Phòng Mượn: ME 7246-7247 
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111/. SCHIPANI, DENISE. Mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập / Denise Schipani; Thu 

Thuỷ dịch. - H. : Lao động, 2018. - 366tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Mean moms rule: Why doing the hard stuff now creates good 

kids later 

Tóm tắt: Chia sẻ 10 nguyên tắc giúp các bậc phụ huynh nuôi dạy được những đứa 

con ngoan, tự lập và sau nữa là công dân tốt của thế giới, cụ thể như: nuôi dạy con không 

vì bạn mà vì con bạn, giữ lấy chính mình, nghiêm khắc ngay từ đầu, đừng chạy theo số 

đông, nắm quyền kiểm soát... 

+ Môn loại: 649 / M200NGH 

- Phòng Đọc: DV 55803 

- Phòng Mượn: ME 7240-7241 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 

112/. HÁC PHƯỢNG NHƯ. Chọn thành sếp = Be the boss : Nghĩ như sếp - Làm như 

sếp - Trở thành sếp / Hác Phượng Như; Thu Hương dịch. - H. : Lao động, 2018. - 202tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Giải đáp những băn khoăn lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn công ty mà mình 

sẽ cống hiến, tâm thế và tư duy nên có khi làm việc nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian tuổi 

trẻ, tích luỹ kiến thức vững vàng để lựa chọn con đường đúng đắn làm chủ cuộc đời. 

+ Môn loại: 650.1 / CH430TH 

- Phòng Đọc: DL 17458 

- Phòng Mượn: MA 20189-20190 
 

113/. MCGOVERN, MARION. Nền kinh tế tự do : Sự biến đổi của mô hình lao động 

trong thời đại 4.0 / Marion Mcgovern; Lê Hồng Phương Hạ dịch. - H. : Lao động, 2018. - 

410tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Thriving in gig economy 

Tóm tắt: Chia sẻ những thông tin quý báu về nền kinh tế tự do, Cách thức để xây 

dựng thương hiệu của bạn, định giá mức lương của bạn, tìm công việc phù hợp với kỹ 

năng của bạn, quản lý rủi ro việc làm... 

+ Môn loại: 650.1 / N254K 

- Phòng Đọc: DV 55690 

- Phòng Mượn: MA 20377 

 

114/. TRACY, BRIAN. Nói ít lại làm nhiều hơn = Just shut up and do it!: 7 steps to 

conquer your goal : 7 bước để đạt được mục tiêu cuộc đời / Brian Tracy; Ngân Lương dịch. 

- H. : Hồng Đức, 2018. - 124tr.; 17x17cm 

Tóm tắt: Yếu tố quan trọng nhất mang lại thành công trong kinh doanh chính là "kết 

quả". Từ quyển sách bổ ích và thiết thực mà các bạn đang cầm trên tay, chính bạn sẽ rút 

ra được những bài học để gặt hái được nhiều kết quả nhanh hơn bao giờ hết. 

+ Môn loại: 650.1 / N428-I 

- Phòng Đọc: DN 3177 

- Phòng Mượn: MA 20462-20463 
 

115/. TRACY, BRIAN. Nguyên tắc kinh doanh của Brian Tracy : Từ nguyên tắc  
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trong chiến lược quân sự tới thành công trong kinh doanh / Tracy, Brian; Nguyễn Phượng 

Linh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 490tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Victory: Applying the proven priciples of military strategy to 

achieve greater success in your business and personal life 

Tóm tắt: Quyển sách chỉ cho bạn cách áp dụng từng khái niệm tư duy chiến lược để 

đạt kết quả khả thi hơn, nhanh chóng hơn bằng những nguyên tắc quân sự được đưa vào 

trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 650.1 / NG527T 

- Phòng Đọc: DV 55687 

- Phòng Mượn: MA 20375 
 

116/. TRACY, BRIAN. Nghệ thuật quản lý thời gian : 10 chiến lược tối ưu hoá thời 

gian trong công việc và cuộc sống / Brian Tracy; Phan Thị Hồng Hạnh dịch. - H. : Lao 

động, 2018. - 234tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Master your time, master your life: The breakthrough system to 

get more results, faster, in every area of your life 

Tóm tắt: Giới thiệu 10 chiến lược giúp bạn cân đối quỹ thời gian hợp lý trong công 

việc và cuộc sống như: Thời gian thiết lập mục tiêu và lên kế hoạch chiến lược, thời gian 

thực hiện hiệu quả - hoàn thành nhiều việc hơn, thời gian cải thiện thu nhập, thời gian nhàn 

rỗi, thời gian làm việc, thời gian sáng tạo... 

+ Môn loại: 650.1 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 55662 

- Phòng Mượn: MA 20334-20335 
 

117/. TRIỆU HIỂU LY. Quay đầu là bờ : Dừng ngay những nỗ lực mù quáng / Triệu 

Hiểu Ly; Phương Linh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 278tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề cụ thể gặp phải trong 

công việc và cuộc sống: lập kế hoạch, thay đổi vận mệnh, tìm kiếm cơ hội, thay đổi tư duy, 

lựa chọn ngã rẽ.... 

+ Môn loại: 650.1 / QU112Đ 

- Phòng Đọc: DL 17456 

- Phòng Mượn: MA 20186-20187 
 

118/. DERRICK, STUART. Sống tự do, không âu lo ! = Startups: Going freelance / 

Stuart Derrick ; Mạnh Cường dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 375tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những hướng dẫn chi tiết và cụ thể, giúp bạn hình dung được bản 

thân cần phải chuẩn bị những gì, phải xây dựng hình ảnh bản thân ra sao, cần có chiến 

lược rèn luyện kỹ năng chuyên môn... để chinh phục từng chặng đường một trên hành trình 

làm việc tự do vừa chuyên nghiệp, vừa độc lập. 

+ Môn loại: 650.1 / S455T 

- Phòng Đọc: DV 55598 

- Phòng Mượn: MA 20247-20248 
 

119/. YAMAMOTO HIDEYUKI. Tạo dựng thương hiệu cá nhân = Personal branding 

: Nghệ thuật toả sáng bản thân để được tin cậy và tín nhiệm / Yamamoto Hideyuki; An  



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2019                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

26 
 

Nhiên dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 198tr.; 20cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách thể hiện tốt nhất ưu điểm của mình. Bắt đầu từ việc 

nhận diện thế mạnh bản thân, tới phát huy chúng và nhận được đánh giá tích cực từ mọi 

người xung quanh, tạo được sự tin cậy, tín nhiệm và nắm bắt các cơ hội nhờ vào chính 

năng lực của mình, mang lại nhiều thành công cá nhân trong công việc. 

+ Môn loại: 650.1 / T108D 

- Phòng Đọc: DV 55675 

- Phòng Mượn: MA 20354-20355 
 

120/. BEAVERBROOK. Tay trắng làm nên / Huân tước Beaverbrook; Người dịch: 

Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 2018. - 162tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Max Ailken 

Tóm tắt: Cung cấp những kinh nghiệm sống và bí quyết thành công của nhà đại 

doanh nghiệp Gia Nã Đại, ông Max Aiken, sau được Anh hoàng phong là Huân tước 

Beaverbrook do những cống hiến của ông trong lĩnh vực kinh doanh. 

+ Môn loại: 650.1 / T112TR 

- Phòng Đọc: DV 55607 

- Phòng Mượn: MA 20263-20264 
 

121/. HERJAVEC, ROBERT. Thành công trong kinh doanh và cuộc sống cùng Shark 

Robert Herjavec = Driven : How to succeed in business and in life Shark Robert Herjavec 

/ Robert Herjavec ; Nguyệt Minh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 1435r.; 

21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm và bí quyết thành công của doanh nhân Robert 

Herjavec giúp bạn được truyền thêm cảm hứng, biết trân trọng cái giá của thành công, tin 

tưởng chính mình, nuôi dưỡng sự nhiệt tình, kiểm soát hỗn loạn, tận dụng thời cơ... để đạt 

được thành công trong kinh doanh và cuộc sống cá nhân. 

+ Môn loại: 650.1 / TH107C 

- Phòng Đọc: DV 55599 

- Phòng Mượn: MA 20249-20250 
 

122/. CONNOLLY, SHARON. Networking - Kỹ năng mềm quan trọng nhất / Sharon 

Connolly; Phạm Huỳnh Thanh Như dịch. - H. : Lao động, 2018. - 274tr.; 21cm. - (Kỹ năng 

thành công) 

Tên sách tiếng Anh: Successful skills - Effective networking 

Tóm tắt: Trang bị những chiến thuật xây dựng mạng lưới mối quan hệ, giúp bạn làm 

chủ nỗi lo sợ và sử dụng các công cụ giao tiếp hiệu quả để đạt được thành công trong công 

việc. 

+ Môn loại: 650.1 / N207K 

- Phòng Đọc: DV 55590 

- Phòng Mượn: MA 20231-20232 
 

123/. SCROGGINS, CLAY. Nhà lãnh đạo không chức quyền : How to lead when 

you're not in charge / Clay Scroggins; Đỗ Hoàng Lan dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc 

dân, 2018. - 367tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết để trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời, tạo nên sự khác 

biệt, sức ảnh hưởng lớn ngay cả khi không có chức quyền. 

+ Môn loại: 650.1 / NH100L 

- Phòng Đọc: DV 55652 

- Phòng Mượn: MA 20507 
 

124/. O'BRIAN, JOHN. Thay đổi cuộc chơi trong kinh doanh : Chiến lược thu hút 

nhân tài, lôi cuốn doanh nghiệp và tái cấu trúc doanh nghiệp / John O''Brian, Andrew Cave 

; Hồng Lam dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 339tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The power of purpose : Inspire teams, engage customers, 

transform business 

Tóm tắt: Qua các câu chuyện đầy sức mạnh của Virgin Group, Unilever, Patagonia... 

tác giả giới thiệu sáu bước xác định nhu cầu mục đích trong doanh nghiệp, tìm kiếm, tinh 

lọc, cung cấp và kiến tạo nền văn hoá xoay quanh mục tiêu lớn và cách sử dụng nó để 

truyền cảm hứng cho mọi người. 

+ Môn loại: 658 / TH112Đ 

- Phòng Đọc: DV 55665 

- Phòng Mượn: MA 20340 
 

125/. HARNISH, VERNE. Mở rộng doanh nghiệp : Vì sao chỉ có một số công ty làm 

được... còn lại thì không? / Verne Harnish; Thảo Nguyên dịch. - H. : Công thương, 2018. 

- 332tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Scalling up: How a few companies make it... and why the rest 

don''t 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên thiết thực giúp doanh nghiệp nắm rõ cách thức 

mới mẻ để xây dựng đội nhóm, công ty khởi nghiệp và tổ chức hiệu quả hơn, vượt qua 

được những thử thách của thời gian đi đến thành công. 

+ Môn loại: 658.02 / M460R 

- Phòng Đọc: DL 17469 
 

126/. AGRAWAL, AJAY. AI trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 : Con đường ngắn 

nhất để phát triển doanh nghiệp / Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfarb ; Đào Lợi 

dịch. - H. : Lao động, 2019. - 442tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những yếu tố cơ bản có sự tác động của trí tuệ nhân tạo trong thời 

đại cách mạng công nghiệp 4.0 giúp cho người quản lí thành công: Sự dự đoán, quá trình 

đưa ra quyết định, công cụ, chiến lược, sự đánh đổi của xã hội. 

+ Môn loại: 658 / A103TR 

- Phòng Đọc: DV 55668 

- Phòng Mượn: MA 20345 

 

127/. SCHRAMM, CARL J.. Burn the business plan - Câu chuyện khởi nghiệp từ 

những gã khổng lồ công nghệ / Carl J. Schramm; Trang Bùi dịch. - H. : Lao động, 2018. - 

386tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những công cụ, kỹ năng và lời khuyên tuyệt vời từ những câu 

chuyện thực tế của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới như Apple, Microsoft, 
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Facebook ... giúp bạn biến ý tưởng của mình trở thành một doanh nghiệp khởi nghiệp 

thành công và bền vững. 

+ Môn loại: 658.1 / B521TH 

- Phòng Đọc: DV 55689 

- Phòng Mượn: MA 20376 
 

128/. GREINER, LORI. Cách biến ý tưởng triệu đô thành hiện thực của Shark Lori 

Greiner = Invent it, sell It, bank it !: Make your million - dollar idea into a reality - 

American Shark Tank / Lori Greiner; Dịch: Triệu Khánh Toàn, Nguyệt Minh. - H. : Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 409tr.; 21cm. - (Tủ sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Chia sẻ những ý tưởng, kinh nghiệm, bí quyết trong kinh doanh để đạt tới 

thành công, những bí mật để đưa sản phẩm tới thị trường, những danh mục kiểm tra và 

những chi tiết cụ thể hữu hình để hướng dẫn bạn làm được điều đó. 

+ Môn loại: 658.1 / C102B 

- Phòng Đọc: DV 55589 

- Phòng Mượn: MA 20230 
 

129/. FLYNN, PAT. Đừng khởi sự khi còn do dự : Để khởi nghiệp mà không sạt 

nghiệp / Pat Flynn; Nguyễn Hồng Hải dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 371tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài tập thực nghiệp giúp bạn khởi nghiệp mà không bị sạt nghiệp, 

để ý tưởng của bạn cất cánh tung bay đến thành công, vạch ra kế hoạch hành động để hiện 

thực hoá ý tưởng. 

+ Môn loại: 658.1 / Đ556KH 

- Phòng Đọc: DV 55595 

- Phòng Mượn: MA 20242-20243 
 

130/. NAGER, MARC. Khởi nghiệp cuối tuần = Startup weekend : 54 giờ để "cá 

chép hoá rồng" / Marc Nager, Clint Nelsen, Franck Nouyrigat ; Dịch: Đoàn Đức Thuận.... 

- H. : Công thương, 2018. - 245tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những bài học kinh nghiệm và các ví dụ từ những sự kiện của Startup 

Weekend tổ chức trên toàn thế giới. Bên cạnh đó còn đưa ra những lời khuyên quan trọng 

để từng bước đưa ý tưởng vào thực hiện như: Học cách thuyết trình về ý tưởng trong 60 

giây, cách tạo ra sản phẩm khả thi tối thiểu đưa doanh nghiệp tiến tới thị trường nhanh 

hơn, cách bước ra khỏi vùng an toàn khi làm việc nhóm.... 

+ Môn loại: 658.1 / KH462NGH 

- Phòng Đọc: DV 55679 

- Phòng Mượn: MA 20360 
 

131/. FELD, BRAD. Nghệ thuật quản trị khởi nghiệp : Các CEO khời nghiệp có thể 

khai thác tối đa ban giám đốc của họ bằng cách nào? / Brad Feld, Mahendra Ramsinghani; 

Thảo Nguyên dịch. - H. : Công thương, 2018. - 354tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin hữu ích trong quá trình quản trị doanh nghiệp 

khởi nghiệp như: Quá trình lựa chọn thành viên ban giám đốc, phỏng vấn nhiều người, 

tham khảo ý kiến từ các nguồn đáng tin cậy và sẵn sàng từ chối người không phù hợp; tầm 

quan trọng của việc tổ chức các cuộc họp ban giám đốc, cách kết hợp thời gian dành cho  
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công việc và thời gian giao lưu tạo dựng quan hệ... 

+ Môn loại: 658.1 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 55664 

- Phòng Mượn: MA 20338-20339 
 

132/. HUỲNH THANH ĐIỀN. Quản trị công ty khởi nghiệp / Huỳnh Thanh Điền. - 

H. : Thế giới, 2018. - 194tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những kỹ năng quản trị gắn với đặc thù của công ty khởi nghiệp 

như: Quản trị bán hàng, tài chính, rủi ro, marketing, sản xuất, cung ứng, nhân sự, dự án... 

+ Môn loại: 658.1 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DV 55594 

- Phòng Mượn: MA 20238-20239 
 

133/. STEGMAIER, JAMEY. Chiến lược gọi vốn cộng đồng : Cộng đồng vững 

mạnh, doanh nghiệp bền lâu / Jamey Stegmaier; Trần Minh Tuấn dịch. - H. : Thế giới, 

2018. - 291tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh : A crowdfunder's strategy guide : Build a better business 

by building community 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức, kinh nghiệm thực tế về huy động vốn trong 

khởi nghiệp của Jamey Stegmaier qua 11 chương: không cần phải gọi vốn ngay hôm nay; 

cộng đồng là người giữ cửa; gọi vốn cộng đồng là một đại nhạc hội dành cho nhà khởi 

nghiệp.... 

+ Môn loại: 658.15 / CH305L 

- Phòng Đọc: DV 55605 

- Phòng Mượn: MA 20259-20260 
 

134/. APPELO, JURGEN. Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui : Đổi mới tư duy quản 

trị trong thời đại 4.0 / Jurgen Appelo; Việt Hưng, Diệu Hồng, ... dịch. - H. : Công thương, 

2018. - 294tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Managing for happiness 

Tóm tắt: Quyển sách chỉ cho bạn cách quản lý hiệu quả hơn, với ít nhà quản lý hơn, 

thông qua những phân tích về các phương pháp và đang được các công ty khác trên thế 

giới áp dụng. 

+ Môn loại: 658.3 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DV 55981 

- Phòng Mượn: MA 20460 
 

135/. GREEN, SHANE. Văn hoá doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số / Shane 

Green; Mai Lan dịch. - H. : Lao động, 2018. - 415tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Culture hacker 

Tóm tắt: Đề cập tới một trong những vấn đề cần quan tâm nhất của những nhà lãnh 

đạo thế hệ mới, giúp nhà quản lý thấu hiểu tư duy của nhân viên dưới quyền, từ đó thiết 

kế một chiến lược nâng cao trải nghiệm và động lực làm việc của các nhân viên, cũng như 

thực hiện một sự cải tổ văn hoá trong doanh nghiệp một cách lặng lẽ và chu đáo. 

+ Môn loại: 658.3 / V115H 
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- Phòng Đọc: DV 55656 

- Phòng Mượn: MA 20325 
 

136/. THOMKE, STEFAN. Đổi mới sáng tạo = On Innovation : Sáu quan niệm sai 

lầm trong phát triển sản phảm / Stefan Thomke, Donald Reinertsen; NC Titi dịch. - H. : 

Công thương, 2018. - 195tr.; 27cm. - (Harvard Business Review) 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài học nhỏ, dẫn chứng cụ thể tìm thấy quanh ta ứng với mỗi 

bài học giúp ta nâng cao tư duy quản trị lên tầng cao mới. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ452M 

- Phòng Đọc: DL 17569 
 

137/. CHRISTENSEN, CLAYTON M. Giải pháp cho đổi mới & sáng tạo = The 

innovator's solution: Những chiến lược thiết lập và duy trì tăng trưởng thành công / Clayton 

M. Christensen, Michael E. Raynor; Hoàng Ngọc Bích dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa 

chữa. - H. : Thế giới, 2018. - 412tr.; 23cm. - (HBR đổi mới - sáng tạo) 

Tóm tắt: Sách viết về những chiến lược tạo đà tăng trưởng trong kinh doanh, thông 

qua việc bóc trần những nghịch lý phái sau thất bại của rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp. 

Sách sẽ giúp các công ty hiểu được cách làm thế nào để trở thành những nhà đổi mới và 

tự trở thành vị cứu tinh của chính mình. 

+ Môn loại: 658.4 / GI-103PH 

- Phòng Đọc: DL 17440 

- Phòng Mượn: MA 20163 
 

138/. GRIESER, RANDY. 10 nguyên tắc vàng của nhà lãnh đạo / Randy Grieser; 

Trịnh Huy Ninh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 277tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 10 nguyên tắc quan trọng giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo 

doanh nghiệp thực thụ, có tinh thần và những nguyên tắc lãnh đạo cơ bản mà rất quan 

trọng cho doanh nghiệp và cho chính bạn. 

+ Môn loại: 658.4 / M558NG 

- Phòng Đọc: DV 55596 

- Phòng Mượn: MA 20244 
 

139/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Tổ chức công việc làm ăn : Kim chỉ nam của nhà doanh 

nghiệp / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 2018. - 255tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hai học thuyết Fayol và Taylor, phương pháp tổ chức một xí 

nghiệp, yêu cầu đối với người tổ chức; kĩ năng tổ chức công việc quản lí, tài chính, kế 

toán, kĩ thuật, thương mại và an ninh xã hội. 

+ Môn loại: 658.4 / T450CH 

- Phòng Đọc: DV 55614 

- Phòng Mượn: MA 20265-20266 
 

140/. POTER, MICHAEL E.. Chiến lược = On Strategy : Năm áp lực cạnh tranh làm 

nên một chiến lược / Michael E.Poter; Phạm Khuyên dịch. - H. : Công thương, 2018. - 

236tr.; 27cm. - (Harvard Business Review) 
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Tóm tắt: Sách tổng hợp các vấn đề lớn xuyên thời gian được trình bày với nhiều 

thông tin đa dạng và góc nhìn chiến lược, từ nguyên tắc tổng quát kinh điển đến các khái 

niệm đại dương xanh hay cập nhật đổi mới sáng tạo.... 

+ Môn loại: 658.4 / CH305L 

- Phòng Đọc: DL 17571 

- Phòng Mượn: MA 20483 
 

141/. YU, HOWARD. Đột phá tư duy kinh doanh : Chiến lược phát triển sản phẩm 

trong thời đại 4.0... / Howard Yu; Nyx Tran dịch. - H. : Lao động, 2018. - 438tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Leap: How to thrive in a world where everything can be copied 

Tóm tắt: Hướng dẫn nhà quản lí cách tư duy có chủ đích để điều chỉnh doanh nghiệp, 

cách nghiên cứu công nghệ, bối cảnh thị trường toàn cầu để thích nghi và phát triển trên 

thương trường khốc liệt ngày nay. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ458PH 

- Phòng Đọc: DV 55669 

- Phòng Mượn: MA 20346-20347 
 

142/. GUPTA, SUNIL. Kinh doanh trong thời đại 4.0 = Driving digital strategy : A 

guide to reimagining your business / Sunil Gupta, Nguyễn Trọng Thuấn dịch. - H. : Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 439tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Từ hàng loạt những câu chuyện thực tiễn của các doanh nghiệp đã lột xác 

thành công, đưa ra những phương pháp tốt nhất cùng với các nguyên tắc chung sẽ giúp 

bạn biến kỹ thuật số thành chiến lược cốt lõi, bao trùm mọi hoạt động và dẫn dắt doanh 

nghiệp qua quá trình chuyển đổi, đạt được hiệu quả cao. 

+ Môn loại: 658.4 / K312D 

- Phòng Đọc: DV 55667 

- Phòng Mượn: MA 20343-20344 
 

143/. BARROW, COLIN. Tạo lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo = Business plans 

for small businesses : How to prepare, write and pitch a successful business plan : Biết 

người, hiểu ta. Trăm trận trăm thắng ! / Colin Barrow ; Trần Thị Bích Nga dịch. - H. : Thế 

giới, 2018. - 279tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Tủ sách Khởi nghiệp) 

Tóm tắt: Trang bị vững chắc và đầy đủ cho các bạn trẻ đang khởi nghiệp những kiến 

thức hữu ích để chuẩn bị và lên kế hoạch kinh doanh như: Tìm hiểu việc lập kế hoạch kinh 

doanh; nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt đúng chiến lược 

cốt lõi... 

+ Môn loại: 658.4 / T108L 

- Phòng Đọc: DL 17441 

- Phòng Mượn: MA 20164-20165 

 

144/. NICHOLAS, MICHAEL. Kỹ năng ra quyết định hiệu quả = The little black 

book of decision making / Michael Nicholas; Thu Trang dịch. - H. : Lao động, 2018. - 

366tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, những kỹ năng hữu ích trong việc ra quyết định 

nhằm rèn luyện tư duy logic, cân bằng giữa trí tuệ và cảm xúc, giữa logic và trực giác trong 
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việc ra quyết định, hiểu được quy trình ra quyết định hiệu quả, phát triển khả năng sáng 

tạo, nhìn vấn đề theo cách khác biệt... 

+ Môn loại: 658.4 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 55670 

- Phòng Mượn: MA 20348 
 

145/. KRANZ, MACIEJ. Thiết lập internet vạn vật trong doanh nghiệp : Cẩm nang 

cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp thời đại 4.0 / Maciej Kranz; Dịch: Đoàn Đức Thuận. - H. 

: Thế giới, 2018. - 337tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đề cập đến các cách thức vận dụng IoT (Internet vạn vật) trong thời điểm 

hiện tại và tương lai. Ứng dụng IOT vào tổ chức, quản lý cùng những sai lầm phổ biến và 

cách phòng tránh. Vấn đề an ninh IOT, các tiêu chuẩn và công nghệ để ứng dụng... 

+ Môn loại: 658.4 / TH308L 

- Phòng Đọc: DL 17472 

- Phòng Mượn: MA 20205 
 

146/. GOLDWICH, DAVID. Đàm phán bậc thầy - Cả hai cùng thắng = Successful 

skill - Win-win negotiations / David Goldwich; Nguyễn Ngô Hoài Linh dịch. - H. : Lao 

động, 2018. - 235tr.; 21cm. - (Kỹ năng thành công) 

Tóm tắt: Trang bị các kỹ thuật, kỹ năng đàm phán nhằm đem về một thoả thuận hai 

bên cùng có lợi, sao cho vừa đạt được thành công cho bản thân vừa giữ vững mối quan hệ 

tốt đẹp lâu dài với đối tác đàm phán. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ104PH 

- Phòng Đọc: DV 55593 

- Phòng Mượn: MA 20236-20237 
 

147/. SKARZYNSKI, PETER. Đổi mới từ cốt lõi = Innovation to the core : Cách 

thức đổi mới công ty của bạn / Peter Skarzynski, Rowan Gibson; Bùi Thu Trang dịch. - 

Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Thế giới, 2018. - 372tr.; 23cm 

HBR đổi mới - sáng tạo trong doanh nghiệp 

Tóm tắt: Chia sẻ những cách thức, công cụ và phương pháp nhằm đổi mới doanh 

nghiệp, tổ chức của mình một cách toàn diện: đổi mới nhân viên, sản phẩm, dịch vụ, cách 

quản lý... 

+ Môn loại: 658.4 / Đ452M 

- Phòng Đọc: DL 17473 

- Phòng Mượn: MA 20206 
 

148/. DYER, JEFF. Mã gen của nhà cải cách = The innovator's DNA : Những mô 

hình kinh doanh đột phá xuất phát từ đâu? / Eff Dyer, Hal Gregersen, Clayton M. 

Christensen ; Kim Diệu dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H. : Thế giới, 2018. - 

344tr.; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày các hành vi mà nhà cải cách thành công thực hành mỗi ngày, 

gồm 5 kĩ năng khám phá cơ bản: Liên tưởng, đặt câu hỏi, quan sát, tạo lập mạng lưới và 

thực nhiệm. Đồng thời, tìm hiểu bộ mã di truyền của nhà cải cách trong các công ty, doanh 

nghiệp mang tính cách tân, bao gồm những yếu tố cấu thành như con người, quy trình và  
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triết lý. 

+ Môn loại: 658.4 / M100G 

- Phòng Đọc: DL 17457 

- Phòng Mượn: MA 20188 
 

149/. GOLDSTEIN, NOAH J.. Tuyệt chiêu thuyết phục, hạ gục khách hàng = The 

small big : Khi những thay đổi nhỏ quyết định thành công lớn trong chiến lược truyền 

thông / Noah J. Goldstein, Steve J. Martin, Robert B. Cialdini; Nguyễn Thuỵ Khánh 

Chương dịch. - H. : Lao động, 2018. - 365tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chỉ ra phương pháp, kỹ năng giúp cho nhà lãnh đạo, quản lý có thể gây ảnh 

hưởng và thuyết phục mọi người một cách hiệu quả mà vẫn giữ được nguyên tắc đạo đức; 

cung cấp cho bạn 52 thông tin hữu ích về rất nhiều những thay đổi nhỏ và cấp thiết mà bạn 

có thể áp dụng ngay vào trong chiến lược truyền thông, cuộc sống để có được thành công 

như mong đợi. 

+ Môn loại: 658.4 / T528CH 

- Phòng Đọc: DV 55666 

- Phòng Mượn: MA 20341-20342 
 

150/. MASAKAZU SUGIURA. Kỹ năng lãnh đạo của người Nhật / Masakazu 

Sugiura; Yoko dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 482tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về kỹ năng lãnh đạo của người Nhật để có được thành 

công: Vai trò lãnh đạo, phong cách, hành động, mục tiêu, sự tự tin, sự tin tưởng, giá trị 

quan và giá trị, cống hiến, tổ chức, đội nhóm và công ty, phân công lao động, phân cấp, 

nắm bắt phương hướng, sự nghiêm chỉnh, truyền đạt ý tưởng, phát triển nguồn nhân lực, 

phát triển năng lực, phát triển nghề nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4092 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 55659 

- Phòng Mượn: MA 20330 
 

151/. MAXWELL, JOHN C.. Kỹ năng lãnh đạo / John. C. Maxwell; Hạ Trắng dịch. 

- H. : Lao động, 2018. - 318tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh : Developing the leaders around you 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức để có thể tìm kiếm, thử thách, huấn luyện... những 

nhà lãnh đạo khác qua 10 chương: Câu hỏi chính của nhà lãnh đạo - Liệu tôi có đang nuôi 

dưỡng nhà lãnh đạo tiềm năng?, thách thức khó khăn nhất của nhà lãnh đạo - Tạo môi 

trường phát triển cho nhà lãnh đạo tiềm năng, Trách nhiệm cơ bản của nhà lãnh đạo - Xác 

định nhà lãnh đạo tiềm năng... 

+ Môn loại: 658.4092 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 55660 

- Phòng Mượn: MA 20331 
 

152/. CHANDLER, STEVE. 100 phương pháp thúc đẩy mọi người : Cách những nhà 

lãnh đạo xuất chúng tạo ra những thành tích không tưởng mà không khiến nhân viên phát 

điên / Steve Chandler, Scott Richardson; Dịch giải: Hy Thị Lan Oanh. - H. : Hồng Đức, 

2018. - 354tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp mới giúp bạn cải thiện và nâng cao những kĩ 

năng thúc đẩy người khác cùng cảm nhận sự hào hứng giống như mình trước thị trường 

toàn cầu từ đó giúp bạn thành công hơn trong công tác lãnh đạo. 

+ Môn loại: 658.4 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 55673 

- Phòng Mượn: MA 20351-20352 
 

153/. DASKAL, LOLLY. The leadership gap - Điều gì ngăn cản bạn trở nên vĩ đại? 

= The leadership gap: what gets between you and your greatness / Lolly Daskal; Kim 

Phụng dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 366tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra phương pháp dựa trên bảy nguyên mẫu lãnh đạo: Kẻ nổi loạn, nhà 

thám hiểm, người nói sự thật, anh hùng, nhà phát minh, người dẫn đường và hiệp sĩ, để từ 

đó bạn sẽ tìm thấy nguyên mẫu lãnh đạo của mình và giúp bạn trở thành một người giải 

quyết vấn đề tốt hơn, một nhà lãnh đạo tốt hơn và một con người tốt hơn. 

+ Môn loại: 658.4092 / L200G 

- Phòng Đọc: DV 55680 

- Phòng Mượn: MA 20361-20362 
 

154/. RAISON, MARK. Chiến lược và sáng tạo = Stratégie and créativité : 100 bài 

học truyền cảm hứng / Mark Raison; Dịch: Trung Đinh, Yukie Bình. - H. : Lao động, 2018. 

- 179tr.; 17x17cm 

Tóm tắt: Tác giả chia sẻ 100 bài học truyền cảm hứng đặc biệt được ưa thích bởi các 

nhà lãnh đạo trên nhiều nước Châu Âu; từ đó giúp mọi người hiểu hơn về hai khái niệm 

chiến lược và sáng tạo để có thể áp dụng nó một cách hiệu quả vào công việc và đạt được 

những thành công. 

+ Môn loại: 658.4 / CH305L 

- Phòng Đọc: DN 3178 

- Phòng Mượn: MA 20464-20465 
 

155/. GOLEMAN, DANIEL. Lãnh đạo = On leadership : Điều gì làm nên một nhà 

lãnh đạo hiệu quả? / Daniel Goleman; Tiểu Quỳnh dịch. - H. : Công thương, 2018. - 204tr.; 

27cm. - (Harvard Business Review) 

Tóm tắt: Trình bày các kĩ năng cần thiết giúp cho những người giữ vị trí quản lý 

daonh nghiệp có thể lãnh đạo đội ngũ trong điều kiện thiếu vắng cái uy của người chủ 

doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DL 17570 

- Phòng Mượn: MA 20482 
 

156/. FELDMAN, DAVID N.. Khởi nghiệp nhanh mà chắc = The entrepreneur's 

growth startup handbook: 7 secrets to venture funding and successful growth : 7 tuyệt 

chiêu gọi vốn mạo hiểm và tăng trưởng thành công / David N. Feldman; Trương Vũ Thảo 

Nguyên dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 327tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chỉ ra những điều mà người khởi nghiệp hay làm sai, tiết lộ những hối 

tiếc của các doanh nhân, và những gì bạn có thể làm để giải quyết khó khăn. Đồng thời, 
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sách cung cấp cái nhìn tổng quan về những tính cách và phẩm chất cần có ở một doanh 

nhân khởi nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / KH462NGH 

- Phòng Đọc: DV 55631 

- Phòng Mượn: MA 20286-20287 
 

157/. WEEKS, HOLLY. Truyền thông giao tiếp = On communication : Loại bỏ áp 

lực khỏi những cuộc trò chuyện căng thẳng / Holly Weeks; Lê trung Hoàng Tuyến dịch. - 

H. : Công thương, 2018. - 158tr.; 27cm. - (Harvard Business Review) 

Tóm tắt: Sách đi sâu vào các kỹ năng giao tiếp và truyền thông quan trọng đối với 

các nhà lãnh đạo trong giai đoạn mới, giúp người đọc thấy được rằng người thành công 

không phải là người giỏi chuyên môn mà là người biết thuyết phục người khác một cách 

hợp tình, hợp lí. 

+ Môn loại: 658.4 / TR527TH 

- Phòng Đọc: DL 17572 

- Phòng Mượn: MA 20484 
 

158/. PALING, SUZANNE. Để trở thành thủ lĩnh kinh doanh xuất sắc : Nghệ thuật 

quản lý và hỗ trợ đội nhóm hiệu quả nhất / Suzanne Paling; Khải Nguyên dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2018. - 451tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The sales leader's problem solver 

Tóm tắt: Trong cuốn sách này, tác giả đã chỉ ra 15 vấn đề rắc rối mà các nhà quản lý 

bán hàng nào cũng phả đối mặt nhưng lại hiếm khi giải quyết thành công, như đại diện bán 

hàng bất ổn định, vi phạm đạo đức kinh doanh, quá phụ thuộc vào mạng xã hội, nhân viên 

bán hàng độc tôn,... cùng với những giải pháp tác giả đưa ra để giải quyết. 

+ Môn loại: 658.8 / Đ205TR 

- Phòng Đọc: DV 55672 

- Phòng Mượn: MA 20350 
 

159/. WEBER, DARYL. Sự quyến rũ của thương hiệu = Brand seduction : How 

neuroscience can help marketers build memorable brands : Các nhà tiếp thị xây dựng 

những thương hiệu ấn tượng như thế nào? / Daryl Weber; Đặng Thuỳ Linh dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2018. - 383tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp tìm hiểu bản chất của thương hiệu, cách thương hiệu sống trong 

tâm trí chúng ta và hé lộ cho các nhà marketing cách sử dụng những phát hiện ấy trong 

phát triển thương hiệu. 

+ Môn loại: 658.8 / S550QU 

- Phòng Đọc: DV 55701 

- Phòng Mượn: MA 20396 

 

160/. CROLL, ALISTAIR. Phân tích dữ liệu tinh gọn / Lean analytics: Use data to 

build a better startup faster. - H. : Công thương, 2018. - 476tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tác giả phỏng vấn hơn 100 nhà sáng lập doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh 

nhân nội bộ, chia sẻ những câu chuyện của họ; bên cạnh đó là 30 nghiên cứu tình huống 
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giúp người đọc thu nhận dữ liệu để thành công, phân tích dữ liệu tinh gọn vào công ty khởi 

nghiệp. 

+ Môn loại: 658.8 / PH121T 

- Phòng Đọc: DL 17446 

- Phòng Mượn: MA 20174 
 

161/. LEVITIN, SHARI. Bán hàng bằng trái tim = Heart and sell : 10 nguyên tắc 

vàng mọi người bán hàng đều cần biết / Shari Levitin; Bùi Thị Mến dịch. - H. : Hồng Đức, 

2018. - 384tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là nhịp cầu nối khoảng cách giữa khoa học mới về bán hàng và những 

thực tại của khách hàng rất am hiểu và cũng không kém phần choáng ngợp ngày nay, 

những người luôn đòi hỏi và họ xứng đáng với một cách tiếp cận bán hàng mang tính chất 

cá nhân nhiều hơn. Sách chia sẻ 10 nguyên tắc để bạn có thể bán hàng thành công. 

+ Môn loại: 658.85 / B105H 

- Phòng Đọc: DV 55601 

- Phòng Mượn: MA 20253 
 

162/. GIRARD, JOE. Để trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới : Bán mọi thứ 

bạn có thể / Joe Girard; Nguyễn Thanh Nhàn dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. 

- 276tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khám phá những bí quyết để trở thành người bán hàng giỏi qua lời kể của 

Joe Girard - Người bán hàng xuất sắc nhất thế giới như: Xây dựng những qui tắc cơ bản 

về lòng tin và có thái độ làm việc chăm chỉ, đúng đắn cho riêng mình. 

+ Môn loại: 658.85 / Đ250TR 

- Phòng Đọc: DV 55703 

- Phòng Mượn: MA 20398-20399 

 

163/. BRAY, CORY. Kỹ năng bán hàng hiệu quả / Cory Bray, Hilmon Sorey; Hà 

Tiến Hưng dịch. - H. : Lao động, 2018. - 250tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The sales enablement palybook 

Tóm tắt: Gồm các thủ thuật giúp bạn xác định mục tiêu cụ thể, xây dựng quy trình 

bán hàng, lập chiến lược khai thác khách hàng tiềm năng, đánh giá khả năng thực hiện 

chiến lược, xác định và giảm thiểu rủi ro bán hàng, sử dụng phản hồi từ khách hàng... 

+ Môn loại: 658.85 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 55657 

- Phòng Mượn: MA 20326-20327 
 

164/. LONG, WELDON. Làm chủ cuộc chơi, thay đổi cuộc đời : Hành trình từ phạm 

nhân thành triệu phú / Weldon Long; Tom Hopkins giới thiệu; Vân Khanh dịch. - H. : Lao 

động, 2018. - 323tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh : The power of consistency: Prosperity mindset training for 

sales and business professionals 

Tóm tắt: Chia sẻ về hành trình từ sai lầm, thất bại đi tới thành công của tác giả với 

những lý do và cách thức mà tác giả đưa ra quyết định, để đạt được thành công trong lĩnh 

vực bán hàng và biến đổi đời mình trở nên tốt đẹp hơn. 
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+ Môn loại: 658.85 / L104CH 

- Phòng Đọc: DV 55674 

- Phòng Mượn: MA 20353 
 

165/. WATSON, BARRY. Tự tin bán hàng thành công = Sell with confidence: Hãy 

dũng cảm, táo bạo, là chính mình ! / Barry Watson; Nguyễn Ngọc Minh Ân dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2018. - 192tr.; 17x17cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ bí quyết bán hàng, cách nắm bắt bản chất của việc bán hàng, 

4 yếu tố để xây dựng sự tự tin trong nghề bán hàng, vạch ra chiến lược để trở nên tự tin 

trong bán hàng. 

+ Môn loại: 658.85 / T550T 

- Phòng Đọc: DN 3176 

- Phòng Mượn: MA 20461 

 

166/. JONES, PHIL M. Thuật bán hàng vô song : Cách tuyệt diệu để chinh phục 

khách hàng thông qua ngôn ngữ / Phil M Jones; Nguyễn Lê Minh Duy dịch. - H. : Thế 

giới, 2018. - 147tr.; 17x17cm 

Tên sách tiếng Anh: Exactly what to say 

Tóm tắt: Chia sẻ những bài học về ngôn ngữ và cách giao tiếp. Từ đó, giúp bạn thấy 

được sức mạnh, tầm quan trọng của giao tiếp và biết cách áp dụng hiệu quả kĩ năng này 

trong kinh doanh, bán hàng. 

+ Môn loại: 658.85 / TH504B 

- Phòng Đọc: DN 3179 

- Phòng Mượn: MA 20466-20467 
 

167/. READER, CARL. Nhượng quyền kinh doanh = The franchising handbook : 

Con đường ngắn nhất ra biển lớn / Carl Reader; Tạ Thanh Hải dịch. - H. : Công thương, 

2018. - 328tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp tất cả những chỉ dẫn cần thiết về quy trình nhượng quyền, 

những điều cần lưu ý đối với cả người bán và người mua nhượng quyền cùng những bài 

học kinh nghiệm từ các chuyên gia, những người đã thành công trong lĩnh vực này nhằm 

giúp độc giả có được cái nhìn đa chiều để đi đến thành công trên con đường kinh doanh 

mới. 

+ Môn loại: 658.8 / NH561QU 

- Phòng Đọc: DL 17474 

- Phòng Mượn: MA 20207-20208 
 

168/. KOTLER, PHILIP. Marketing trên một trang giấy / Philip Kotler, Svend 

Hollensen, Marc Oliver Opresnik; Hạnh Phan dịch. - H. : Lao động, 2018. - 338tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Social media marketing: A practitioner guide 

Tóm tắt: Bao gồm đầy đủ các chiến thuật tiếp thị trên mạng xã hội như: Lập kế hoạch 

tiếp thị, nghiên cứu tiếp thị kỹ thuật số, nền tảng của tiếp thị mạng xã hội, phân tích các 

công cụ và kiểm soát tiếp thị mạng xã hội. 

+ Môn loại: 658.8 / M109TR 

- Phòng Đọc: DV 55661 
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- Phòng Mượn: MA 20332-20333 

700. NGHỆ THUẬT: 
169/. NGUYỄN THỊ MINH THÁI. Đối thoại với hoa : Chân dung văn học và vấn đề 

văn hoá - văn chương - nghệ thuật / Nguyễn Thị Minh Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 439tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài tiểu luận phê bình, phỏng vấn, trao đổi, có ký sự nhân vật, 

chân dung và đối thoại giữa tác giả và nhà báo về chủ thể sáng tạo và chủ thể tiếp nhận 

văn hoá nghệ thuật, giữa người sáng tác và nhà phê bình, đồng thời là tự đối thoại ngay 

bên trong tâm thức của người cầm bút. 

+ Môn loại: 700 / Đ452TH 

- Phòng Đọc: DV 55812 

- Phòng Mượn: MG 9463-9464 
 

170/. NGUYỄN QUỲNH TRANG. Cả cuộc đời dành cho việc này : Chân dung 

phỏng vấn / Nguyễn Quỳnh Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 318tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chân dung và sự nghiệp 8 văn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, 

từng câu chuyện về cuộc đời của họ với các điểm nhìn khác nhau: Hoạ sĩ Trịnh Cung, hoạ 

sĩ Nguyễn Quân, hoạ sĩ Nguyễn Thanh Bình... 

+ Môn loại: 700.92 / C100C 

- Phòng Đọc: DV 55821 

- Phòng Mượn: MG 9478 
 

171/. ĐẰNG GIAO. Sơn mài Đằng Giao / Đằng Giao. - H. : Hồng Đức, 2018. - 166tr.; 

25 x 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bức tranh sơn mài và tác giả Đằng Giao về các thể loại như 

văn hoá, xã hội, âm nhạc, văn hoá dân gian,.. 

+ Môn loại: 745.7 / S464M 

- Phòng Tra cứu: TC 4421 
 

172/. ĐẶNG NHẬT MINH. Điện ảnh & cuộc đời / Đặng Nhật Minh. - Tái bản có bổ 

sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 264tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chủ yếu nói về những việc làm của đạo diễn Đặng Minh Nhật trong 

điện ảnh. Sách không đi sâu vào việc kể lại tỉ mỉ tiểu sử, nhưng cũng không bỏ qua những 

giai đoạn, những sự kiện, những người thân đã có ảnh hưởng đến cuộc đời cũng như sáng 

tác của đạo diễn trong điện ảnh. 

+ Môn loại: 791.4302 / Đ305A 

- Phòng Đọc: DV 55824 

- Phòng Mượn: MG 9482-9483 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

173/. 199 dàn bài & bài văn hay 10 : Biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Lê Ly Na, Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang. - Đồng 

Nai : Nxb. Đồng Nai, 2018. - 384tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807 / M458TR 

- Phòng Mượn: MB 7091 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2019                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

39 
 

174/. LESTER, ALISON. Kỹ năng thuyết trình hiệu quả = Present for success / 

Alison Lester; Dương Nhã Vân dịch. - H. : Lao động, 2018. - 204tr. : Hình vẽ, ảnh; 21cm. 

- (Kỹ năng thành công) 

Tóm tắt: Trình bày các kĩ năng để trở thành một người thuyết trình tự tin và hiệu quả 

gồm: Chế ngự sự căng thẳng, phát triển nội dung và cấu trúc bài thuyết trình, truyền tải từ 

ngữ và giọng nói, diễn đạt biểu cảm... 

+ Môn loại: 808.5 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 55745 

- Phòng Mượn: MB 7138-7139 
 

175/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Nghệ thuật nói trước công chúng / Nguyễn Hiến Lê. - H. 

: Hồng Đức, 2018. - 403tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đưa ra nhiều cách có giá trị thực tiễn trong việc cảm hoá những người 

đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn như: Bạn bè, khách hàng, đồng nghiệp và 

cấp trên của bạn... Những kiến thức trong cuốn sách này đã được hơn một triệu học sinh 

các khoá học Dale Carnegie nổi tiếng thế giới đào tạo "nghệ thuật nói trước công chúng" 

và đã sử dụng thành công. 

+ Môn loại: 808.5 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 55618 

- Phòng Mượn: MB 7153-7154 

810. VĂN HỌC MỸ: 

176/. WOOLRICH, CORNELL. Đêm ngàn mắt = Night has a thousand eyes : Tiểu 

thuyết trinh thám / Cornell Woolrich; Nguyễn Thị Hạnh dịch. - H. : Văn học, 2018. - 423tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 813 / Đ253NG 

- Phòng Mượn: MN 10871 

 

177/. WOOLRICH, CORNELL. Kết hôn với người chết = I married a dead man : 

Tiểu thuyết trinh thám / Cornell Woolrich; Nguyễn Thành Long dịch. - H. : Văn học, 2018. 

- 320tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / K258H 

- Phòng Mượn: MN 10869 
 

178/. CURWOOD, JAMES OLIVER. Săn vàng miền Viễn Bắc = The gold hunters / 

James Oliver Curwood; Nguyễn Thành Nhân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ 

Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 277tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / S115V 

- Phòng Mượn: MN 10840-10841 
 

179/. GARWOOD, JULIE. Chạm tới yêu thương : Tiểu thuyết / Julie Garwood ; Trịnh 

Dung dịch. - H. : Lao động, 2018. - 498tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The wedding 

+ Môn loại: 813 / CH104T 

- Phòng Mượn: MN 10904 
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180/. HARRIS, C.S.. Khi thiên thần sợ hãi : Tiểu thuyết / C.S. Harris; Minh Phúc 

dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 427tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: what angels fear 

+ Môn loại: 813 / KH300TH 

- Phòng Mượn: MN 10901 
 

181/. HARRIS, C.S.. Lời nguyền của người cá : Tiểu thuyết / C.S. Harris; Minh Phúc 

dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 355tr.; 24cm 

Tên thật tác giả Candice E. Proctor 

+ Môn loại: 813 / L462NG 

- Phòng Mượn: MN 10902 
 

182/. LARSON, ERIK. Sống sót ở Berlin : Tiểu thuyết / Erik Larson; Nguyễn Quang 

Huy dịch. - H. : Lao động, 2018. - 472tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: In the garden of beasts 

+ Môn loại: 813 / S455S 

- Phòng Đọc: DL 17550 

- Phòng Mượn: MN 10903 
 

183/. FITZSIMMONS, MATTHEW. Sợi dây thừng nghiệt ngã = The short drop / 

Matthew Fitzsimmons; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 543tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / S462D 

- Phòng Mượn: MN 10868 
 

184/. DARE, TESSA. Bảy ngày phiêu lãng / Tessa Dare, Thuỷ Tiên dịch. - H. : Thanh 

niên, 2018. - 514tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / B112NG 

- Phòng Mượn: MN 10823 
 

185/. DARE, TESSA. Chuyện tình lúc nửa đêm / Tessa Dare, Thu Huyền dịch. - H. : 

Thanh niên, 2018. - 503tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / CH527T 

- Phòng Mượn: MN 10824 

 

186/. MIN JIN LEE. Pachinko : Tiểu thuyết / Min Jin Lee; Nguyễn Bích Lan dịch. - 

H. : Công ty TNHH Phan Lệ & Friends, 2018. - 589tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / P102 

- Phòng Mượn: MN 10911 
 

187/. GRANN, DAVID. Vầng trăng máu : Cuộc thảm sát người Osage và sự ra đời 

của tổ chức Fbi / David Grann; Phạm Quốc Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 344tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Killers of the flower moon 

+ Môn loại: 813 / V122TR 

- Phòng Mượn: MN 10825-10826 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2019                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

41 
 

820. VĂN HỌC ANH: 

188/. JOYCE, JAMES. Dân Dublin / James Joyce; Thiên Lương dịch. - H. : Văn học, 

2018. - 365tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / D121D 

- Phòng Mượn: MN 10858-10859 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

189/. GABORIAU, ÉMILE. Tội ác ở Orcival : Tiểu thuyết trinh thám / Émile 

Gaboriau; Nguyễn Văn Dân dịch. - H. : Văn học, 2018. - 539tr.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / T452A 

- Phòng Mượn: MN 10870 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

190/. NHẠC DŨNG. Ám dạ hành : Tiểu thuyết trinh thám / Nhạc Dũng; Huỳnh Tú 

Phương dịch. - H. : Văn học, 2018. - 407tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.1 / A104D 

- Phòng Mượn: MN 10909-10910 
 

191/. DU TRÍ TIÊN. Thành Cát Tư Hãn : Tiểu thuyết lịch sử / Du Trí Tiên, Chu Diệu 

Đình ; Phong Đảo dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Hồng Đức, 2018. - 1035tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Trung: 成吉思汗 

+ Môn loại: 895.1 / TH107C 

- Phòng Đọc: DL 17552 

- Phòng Mượn: MN 10912 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 

192/. TAKAFUMI HORIE. Sống hiệu quả, bứt phá giới hạn : Tự truyện của nhà sáng 

lập Livedoor / Takafumi Horie; Văn Thị Mỹ Nữ dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 163tr.; 

18cm 

+ Môn loại: 895.6 / S455H 

- Phòng Đọc: DN 3175 

- Phòng Mượn: MN 10896-10897 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

193/. TẠ ANH THƯ. Người có sẵn lòng mang vết thương? / Tạ Anh Thư. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 115tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.92214 / NG558C 

- Phòng Mượn: MV 20860-20861 
 

194/. PHẠM CAO CỦNG. Chiếc tất nhuộm bùn : Trinh thám / Phạm Cao Củng. - 

Tái bản lần thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 223tr.; 21cm. - (Thám tử Kỳ Phát) 

+ Môn loại: 895.922332 / CH303T 

- Phòng Mượn: MV 20846-20847 
 

195/. PHẠM CAO CỦNG. Đám cưới Kỳ Phát : Trinh thám / Phạm Cao Củng. - Tái 

bản lần thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 283tr.; 21cm. - (Thám tử Kỳ Phát) 

+ Môn loại: 895.922332 / Đ104C 

- Phòng Mượn: MV 20844-20845 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2019                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

42 
 

196/. PHẠM CAO CỦNG. Kỳ Phát giết người : Trinh thám / Phạm Cao Củng. - Tái 

bản lần thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 307tr.; 21cm. - (Thám tử Kỳ Phát) 

+ Môn loại: 895.922332 / K600PH 

- Phòng Mượn: MV 20838-20839 
 

197/. PHẠM CAO CỦNG. Nhà sư thọt : Trinh thám / Phạm Cao Củng. - Tái bản lần 

thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 267tr.; 21cm. - (Thám tử Kỳ Phát) 

+ Môn loại: 895.922332 / NH100S 

- Phòng Mượn: MV 20840-20841 
 

198/. PHẠM CAO CỦNG. Vết tay trên trần : Trinh thám / Phạm Cao Củng. - Tái bản 

lần thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 219tr.; 21cm. - (Thám tử Kỳ Phát) 

+ Môn loại: 895.922332 / V258T 

- Phòng Mượn: MV 20842-20843 
 

199/. ĐINH TIẾN LUYỆN. Anh Chi yêu dấu / Đinh Tiến Luyện. - In lần thứ 7. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 347tr.; 20cm. - (Tủ sách Thiên 

đường không tuổi) 

+ Môn loại: 895.922334 / A107CH 

- Phòng Mượn: MV 20767 

 

200/. MƯỜNG MÁN. Cạn chén tình : Tập truyện ngắn / Mường Mán. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 250tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / C105CH 

- Phòng Mượn: MV 20856-20857 
 

201/. ĐOÀN THẠCH BIỀN. Đâu phải cái gì cũng mong manh : Tập truyện ngắn / 

Đoàn Thạch Biền. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 

261tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / Đ125PH 

- Phòng Mượn: MV 20888-20889 
 

202/. BÌNH NGUYÊN LỘC. Ký thác : Tập truyện ngắn / Bình Nguyên Lộc. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 190tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / K600TH 

- Phòng Đọc: DV 55943 

- Phòng Mượn: MV 20757-20758 
 

203/. CHÂU LA VIỆT. Ký ức từ rừng cây lá đỏ : Tập truyện ngắn / Châu La Việt. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 275tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / K600Ư 

- Phòng Mượn: MV 20862 
 

204/. TỪ KẾ TƯỜNG. Tình yêu có màu gì ? : Tập truyện ngắn / Từ Kế Tường. - Tp.  
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Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 181tr.; 19cm. - (Tủ sách thiên 

đường không tuổi) 

+ Môn loại: 895.922334 / T312Y 

- Phòng Mượn: MV 20890-20891 
 

205/. NGUYỄN THỊ MINH NGỌC. Tuổi ngọc ngày chưa xưa : Đoản văn và truyện 

ngắn / Nguyễn Thị Minh Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 

2018. - 119tr.; 17x17cm. - (Tủ sách thiên đường không tuổi) 

+ Môn loại: 895.922334 / T515NG 

- Phòng Mượn: MV 20899-20900 
 

206/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Bãi săn / Nguyễn Đình Tú. - H. : Văn học, 2018. - 24cm 

Ph.1 : Giếng cổ. - 315tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / B103S 

- Phòng Mượn: MV 20904 
 

207/. ĐẶNG TRẦN NHƯ THẢO. Cạnh người ta đã có một người ta / Đặng Trần 

Như Thảo. - H. : Dân trí, 2018. - 214tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C107NG 

- Phòng Mượn: MV 20771-20772 

 

208/. HUY HẢI. Mình là thanh xuân của nhau / Huy Hải, Bảo Châu. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 226tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M312L 

- Phòng Mượn: MV 20773-20774 
 

209/. NGỌC LINH. Mưa trong bình minh / Ngọc Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 735tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M551TR 

- Phòng Mượn: MV 20815 
 

210/. TRƯƠNG THANH THUỲ. Những màu cánh thiên thần / Trương Thanh Thuỳ. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 379tr.; 21cm 

Tóm tắt: Văn học hiện đại. 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556M 

- Phòng Mượn: MV 20755-20756 
 

211/. NẮNG LẠNH. Những ngày tình bỏ rơi mình / Nắng Lạnh. - H. : Dân trí, 2018. 

- 387tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556NG 

- Phòng Mượn: MV 20854-20855 
 

212/. HOÀNG NGỌC TUẤN. Ở một nơi ai cũng quen nhau : Tập truyện ngắn / 

Hoàng Ngọc Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 

239tr.; 19cm. - (Tủ sách Thiên đường không tuổi) 
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+ Môn loại: 895.92234 / Ơ460M 

- Phòng Mượn: MV 20863-20864 
 

213/. KIM QUYÊN. Ước mơ xanh / Kim Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 151tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Ư557M 

- Phòng Mượn: MV 20836-20837 

 

214/. DORY MITANI MỸ TIÊN. Vô tình thương nhớ, cố tình thương nhau : Nơi 

bình yên và đẹp đẽ nhất trên Trái đất này là nơi mình có nhau / Dory Mitani Mỹ Tiên; Sứa 

con lon ton minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

253tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / V450T 

- Phòng Mượn: MV 20779-20780 
 

215/. Văn chương Sài Gòn 1881-1924 / Huỳnh Tịnh Paulus Của, Nguyễn Trung Tín, 

PVN,...; Trần Nhật Vy sưu tầm. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 23cm. - (Văn hoá Nam Bộ) 

T.2 : Văn xuôi. - 518tr. 

+ Môn loại: 895.922808 / V115CH 

- Phòng Đọc: DL 17547 

- Phòng Mượn: MV 20910-20911 
 

216/. Văn chương Sài Gòn 1881-1924 / Biến Ngũ Nhy, Charles Ngọc Minh, JLVĐ... 

; Trần Nhật Vy s.t.. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 

23cm. - (Văn hoá Nam Bộ) 

T.3 : Mật thám truyện : Truyện dịch. - 527tr. 

+ Môn loại: 895.922808 / V115CH 

- Phòng Đọc: DL 17548 

- Phòng Mượn: MV 20912-20913 
 

217/. NGUYỄN KHẮC PHÊ. Đãi cát lấy vàng : Tập ghi chép & tản văn / Nguyễn 

Khắc Phê. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 278tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92283403 / Đ103C 

- Phòng Đọc: DV 55924 

- Phòng Mượn: MV 20713-20714 
 

218/. DU PHONG. Để anh nâng em dậy, để anh lay em tỉnh! / Du Phong. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 186tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / Đ250A 

- Phòng Mượn: MV 20781-20782 
 

219/. HAI MƯƠI. "Hạnh phúc tắc đường ở một quãng xa xôi" / Hai Mươi. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 284tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / H107PH 
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- Phòng Mượn: MV 20777-20778 

 

220/. NGUYỄN CHÍ HIẾU. Làm như lửa - Yêu như đất / Nguyễn Chí Hiếu. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 276tr., 24tr. ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện xuyên suốt tuổi trẻ của tác giả, qua đó người đọc 

dễ dàng tìm thấy bản thân mình trong hành trình theo đuổi đam mê và kiếm tìm hạnh phúc. 

+ Môn loại: 895.9228403 / L104NH 

- Phòng Mượn: MV 20902-20903 
 

221/. LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG. Nở - Tàn biên niên ký / Lê Vũ Trường Giang. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 203tr.; 21cm. - (Người Việt 

viết sách) 

+ Môn loại: 895.9228403 / N460T 

- Phòng Mượn: MV 20775-20776 
 

222/. LÊ LADE. Sài Gòn, chuyện tập tàng : Lược sử truyền miệng thức uống Sài 

Thành / Lê Lade. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 

195tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / S103G 

- Phòng Đọc: DV 55955 

- Phòng Mượn: MV 20850-20851 
 

223/. PHAN THỨ LANG. Sài Gòn vang bóng / Phan Thứ Lang. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 251tr. : Ảnh; 21cm 

Tên thật của tác giả: Phan Kim Thịnh 

Tóm tắt: Hồi ức của tác giả về một Sài Gòn trong quá khứ gắn với những con đường, 

góc phố, di tích, những câu chuyện về các nhân vật, bày trò quen thuộc như: Chợ Bến 

Thành, Dinh Độc Lập, Chùa Khải Tường, Tả quân Lê Văn Duyệt, Ngô Tất tố, Tản Dần 

Nguyễn Khắc Hiếu, trò đá gà, đấu cọp, hát bội... 

+ Môn loại: 895.9228408 / S103G 

- Phòng Đọc: DV 55954 

- Phòng Mượn: MV 20848-20849 
 

224/. LÝ THÀNH CƠ. Tuổi trẻ trong ví, bạn mua được gì? / Lý Thành Cơ. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 241tr.; 27cm. - (Những chuyến 

đi tuổi trẻ) 

Tóm tắt: Chia sẻ các câu chuyện của tác giả từ một cậu sinh viên năm 20 tuổi đã bôn 

ba kiếm tiền đến hành trình bay đến trời Âu để bắt đầu chuỗi ngày “xê dịch”. 

+ Môn loại: 895.9228408 / T515TR 

- Phòng Mượn: MV 20914-20915 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

225/. VŨ ĐỨC HUYNH. Cách dựng gia phả tổ phả / Vũ Đức Huynh. - H. : Hồng 

Đức, 2018. - 198tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử, nguồn gốc, mục đích, ý nghĩa và các loại hình gia phả, 

tổ phả. Thực trạng và lý do cần lập dựng gia phả, tổ phả. Mẫu thực hiện các phần của phả. 
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+ Môn loại: 929 / C102D 

- Phòng Đọc: DV 56000 

- Phòng Mượn: MG 9532-9533 
 

226/. Sử ký Tư Mã Thiên / Nguyễn Hiến Lê dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 655tr. : 

Bản đồ; 24cm 

Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện và những nhân vật lịch sử nổi tiếng Trung Quốc 

từ thời Hoàng Đế thần thoại cho tới thời tác giả Tư Mã Thiên với tư cách là văn bản lịch 

sử Trung Quốc có hệ thống đầu tiên. 

+ Môn loại: 931 / S550K 

- Phòng Đọc: DL 17491 

- Phòng Mượn: MG 9437 
 

227/. TOLAND, JOHN. Adolf Hitler - Chân dung một trùm phát xít / John Toland; 

Dịch: Nguyễn Hiền Thu, Nguyễn Hồng Hải. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 1200tr. : 8tr. 

ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Adolf Hitler: The definitive biography 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và con người Adolf Hitler - một trùm phát xít của 

Đức Quốc xã, một con người đã làm rung chuyển lịch sử thế giới thế kỷ 20 và tình hình 

châu Âu trong thế chiến II. 

+ Môn loại: 943.086092 / A102H 

- Phòng Đọc: DL 17460 
 

228/. KISHORE MAHBUBANI. Người châu Á có biết tư duy ? : Sách tham khảo / 

Kishore Mahbubani; Quế Chi dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 328tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả về triển vọng của châu Á trong thế kỷ tới 

và thiên niên kỷ mới: Thảo luận về quá khứ, hiện tại và tương lai của châu Á; thức tỉnh 

châu Âu vốn thống trị lịch sử thế giới trong hai thế kỷ 18, 19 và phần lớn thế kỷ 20 nhưng 

đang mất dần vị thế của mình; phân tích về các nước lớn của châu Á như Nhật Bản, Trung 

Quốc; phân tích sự phát triển của châu Á, trật tự thế giới mới đang được hình thành và đặt 

ra các mối quan tâm toàn cầu. 

+ Môn loại: 950.4 / NG558CH 

- Phòng Đọc: DL 17493 

- Phòng Mượn: MG 9440-9441 
 

229/. NGUYỄN TIẾN LỰC. Duy Tân thập kiệt : Mười nhân vật kiệt xuất của Minh 

Trị Duy tân / Nguyễn Tiến Lực. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 342tr.; 21cm 

Tóm tắt:  Phân chia mười nhân vật vào ba thời kỳ của Minh Trị Duy tân: những nhân 

vật tiền Minh Trị duy tân: Yoshida Shõin (Cát Điền Tùng Âm) và Sakamoto Ryõma (Phản 

Bản Long Mã); Duy tân tam kiệt: Saigõ Takamori (Tây Hương Long Thịnh)... 

+ Môn loại: 952.03092 / D523T 

- Phòng Đọc: DV 55826 

- Phòng Mượn: MG 9484-9485 
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230/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Bài học Israel : Cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc thông 

minh nhất thế giới / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 2018. - 403tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu vị trí địa lý, quá trình lịch sử của quốc gia Israel và dân tộc Do 

Thái qua các vấn đề: chính trị, xã hội, văn hoá và tôn giáo. 

+ Môn loại: 956.04 / B103H 

- Phòng Đọc: DV 55616 

- Phòng Mượn: MG 9450 

 

231/. BARROW, JOHN. Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792 - 1793) / John 

Barrow; Nguyễn Thừa Hỷ dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 184tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: A voyage cochinchina in the years 1792-1793 

Tóm tắt: Khái quát về địa lý, lịch sử của xứ Nam Hà và Bắc Hà. Phác thảo chung về 

các phong tục, tính cách và tình cảm của những người dân bản xứ ở Đà Nẵng. Những lợi 

ích to lớn trong công cuộc giao dịch buôn bán với xứ này thông qua cảng biển Đà Nẵng. 

+ Môn loại: 959.7028 / M458CH 

- Phòng Đọc: DV 55843 

- Phòng Mượn: MG 9516-9517 
 

232/. TRẦN ĐỨC ANH SƠN. Huế - Triều Nguyễn : Một cái nhìn / Trần Đức Anh 

Sơn. - H. : Thế giới, 2018. - 712tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 46 bài viết nghiên cứu, khảo cứu lịch sử - văn hoá của tác giả về Huế 

và triều Nguyễn; phân tích về sinh thái nhân văn, lịch sử, văn hoá của Huế và vương triều 

Nguyễn trong lịch sử đất nước; thể hiện góc nhìn đương đại đối với nghệ thuật, văn hoá 

và di tích cổ ở Huế. 

+ Môn loại: 959.749 / H507TR 

- Phòng Đọc: DV 55825 

 

233/. Dấu xưa Sài Gòn / Nguyễn Thị Trúc Bạch, Nguyễn Thanh Lợi, Phạm Thái 

Bình,.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 284tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về di tích, kiến trúc, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, lịch 

sử, nghệ thuật, báo chí của Sài Gòn xưa và nay. 

+ Môn loại: 959.779 / D125X 

- Phòng Đọc: DL 17492 

- Phòng Mượn: MG 9438-9439 
 

234/. O'BRIEN, CORMAC. Bí mật cuộc đời các Tổng thống Mỹ : Những chuyện lạ 

đời & gây sốc bên trong Nhà Trắng / Cormac O'Brien; Eugene Smith minh hoạ; Võ Quang 

Phát dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 472tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Secret lives of the U.S. presidents 

Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện ngắn lạ kỳ, gây sốc trong Nhà Trắng và trong đời 

thường hàng ngày của các vị tổng thống nước Mỹ: Geogre Washington, John Adams, 

Thomas Jefferson.... 

+ Môn loại: 973.009 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 55827 

- Phòng Mượn: MG 9486 


